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PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HỖN HỢP VÔ CƠ 
LIÊN QUAN ĐẾN HỢP CHẤT SẮT 


KIẾN THỨC CƠ BẢN 


- Trong giải bài tập dạng bài kim loại, muối, oxi 
kim loại (có sự tham gia của sắt hoặc oxit sắt hoặc hy- 
droxit sắt hoặc muối nitrat của sắt) phản ứng trong môi 
trường H”, NO:r, thông thường học sinh phải đoán xem 
ý đề ra muốn dung dịch thu được chỉ chứa Fe”*; Fe”: hay 
cả hai ion. Đây là vấn đề còn khá nhiều tranh luận về 
việc đã sinh ra khí H; thì áp đặt theo dãy điện hóa thì 
dung dịch không thể tồn tại Fe: được. Theo tôi, việc áp 
đặt thứ tự phản ứng theo dãy điện hóa ở phổ thông còn 
nhiều vấn để chưa hợp lý: 


+ Việc áp đặt hỗn hợp các chất gồm kim loại, oxit 
kim loại, muối của kim loại phản ứng tuân theo một 
thứ tự nhất định nào đó là “chưa thỏa mãn” vì bản thân 
hóa học vô cơ không có cơ chế phản ứng như hóa học 
hữu cơ nên việc các chất như trên tham gia phản ứng 
rất phức tạp. 


+ Dãy điện hóa được sắp xếp dựa vào thế điện cực 
chuẩn E? (phụ thuộc vào nồng độ chuẩn và nhiệt độ 
phòng 25C thì mới chuẩn). 


- Bài này giải quyết được những mâu thuẫn, những 
khó khăn của học sinh khi gặp phải dạng toán này, học 
sinh thường lúng túng, “loay hoay” mãi mà không biết 
là dung dịch tạo muối Fe”*, Fe" hay cả hai, mất rất 
nhiều thời gian. Tôi xin phân tích một số trường hợp cụ 
thể, giúp học sinh cách khắc phục hạn chế đó, hướng 
dẫn học sinh cách giải nhanh, gọn hơn, tiết kiệm được 
thời gian. 

- Các trường hợp mà học sinh gặp phải ở dạng 
này, phân tích, nêu phương pháp giải và các giải pháp, 
tùy theo trường hợp cụ thể học sinh có thể dự đoán 
dung dịch có muối Fe?' hoặc Fe”: hoặc cả hai, khi đó 
sẽ xuất hiện trường hợp giải ra nghiệm, nghiệm âm và 
không đủ dữ kiện để giải, từ đó dẫn đến kết quả bài 
toán và nắm bắt được một số kinh nghiệm khi ta thấy 
dung dịch sau phản ứng qua AgNOQ; mà có tạo khí NO 
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và thu được kết tủa Ag, vậy trong dung dịch có H: dư, 
Fe”(Fe?*') —› dung dịch không thể chứa NO, được, do 
đó NO; hết và một điều chắc chắn rằng nếu thu được 
khí H, thì NO, sẽ hất.... 


Thông thường học sinh rất lúng túng khi gặp dạng 
này và đặt ra nhiều câu hỏi tại sao có khí H, mà dung 
dịch vẫn có Fe°*, hoặc là khi nào có muối Fe?', muối 
Fe”*,... Trên cơ sở đó, tôi đã vận dụng chúng vào quá 
trình giảng dạy để giúp học sinh giải được các bài tập 
dạng này và giúp cho học sinh phát triển năng lực tư 
duy hóa trong giải bài tập hóa học. 

Các bước giải toán hóa học và các giải pháp của 
dạng toán này: 

+ Đọc đề thật kỹ, tóm tắt thành sơ đồ, gạch chân 
các ý quan trọng. 


+ Phân dạng vào trường hợp nào, tôi đã phân tích 
bên dưới. 


e Trường hợp 1: Chúng ta không cần phân tích dung 
dịch thu được có chứa muối Fe?: hoặc Fe”? hay cả hai, 
chúng ta sẽ vận dụng triệt để các phương pháp bảo 
toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng, bảo toàn mol elec- 
tron... để giải (dấu hiệu nhận ra là khi đề không hỏi gì 
đến sắt hoặc khi không cần phân tích ion nào trong 
dung dịch). 


BÀI TẬP ÁP DỤNG 


Bài 1: Hỗn hợp A gồm Fe(NO,);, AI, Cu và MgŒO:. 
Hòa tan 28,4 gam A bằng dung dịch H;S0,, thu được 
dung dịch B chỉ chứa 65,48 gam muối và V lít hỗn hợp 
Z (đktc) gồm NO, N,0, N;, H; và 0; (trong đó có 
0,02mol H,) có tỈ khối so với H; là 16. 0ho B tác dụng 
với lượng dư BaGI,, thu được 123,49 gam kết tủa. Mặt 
khác, nếu cho từ từ NaOH vào B thì lượng kết tủa cực 
đại thu được là 31,92 gam. Giá trị của V là: 


œ@ 
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A. 3,j6 lít B. 4,48 lít 
G. 5,6 lít D. 2,24 lít 
Hướng dẫn: 


Nhiều học sinh cứ khai thác dung dịch B thu được 
muối Fe?' hay Fe”*, không tìm ra hướng giải quyết. 
Dưới đây là cách giải quyết mà không cần biết tạo 
muổi sắt nào. 

Dung dịch B: Fe", AI5*, Mg”, Cư”, NH,*, S0,2 

Khi cho B tác dụng với BaCIl; thì bảo toàn SO,Z: 

lu„sọ, = Daaso, = 0,53m0l 

Khi cho B tác dụng với NaOH thì bảo toàn Na: 

Inaoi = 2fna„sọ, = 1,06mol và nụ, = nụ,o 

Bảo toàn khối lượng: 

18ni,o + T/nn, = mẹ + 40ng¿on - Mụa øa - 1421na„sọ, 

—> Iìnn,+ = In, = Dụ,o = 0,02 

Bảo toàn H: n,„o = (2n,,sọ, - 4nn„: 

Bảo toàn khối lượng: 


- 2n, ) :2 = 0,47 


flạ + Jõn,„sọ, — "; + fạ + [ ho —> "; _ 6, 4 gam 
n; = m„: M; = 6,4: 32 = 0,2mol —> V; = 4,48 lí 
—> Chọn đáp án B. 


Bài 2: Hòa tan hết 9,76 gam Fe, FeGO:, Mg, MgCO; 
trong hỗn hợp dung dịch chứa 0,43mol KHS0O, và 
0,05mol HNO:. Sau khi phản ứng thu được 3,36 lít hỗn 
hợp khí Y (đktc) gồm 00;, N0 và H; (0,05 mol). Dung 
dịch Z sau phản ứng chỉ chứa m gam các muối trung 
hòa. Giá trị của m là: 


A. 63,28 gam B. 51,62 gam 
É. 74,52 gam D. 64,39 gam 
Hướng dẫn: 


Tương tự ta thấy có khí H; bay ra, ta không cần quan 
tâm ra muối sắt nào. 


Phân tích hỗn hợp khí Y: 

Iẹo, = fco,2z- = a(mol) 

"ạo = D(mol); nụ, = 0,05mol 
n=a+b+0,05=0,15 (1) 
Bảo toàn nguyên tố N: nụ, = 0,05 - b 

Iụ+ = 2Doo,2- + 4ng + 2n, + TÔn„: = 0,48 

—> 2a - 6b = -0,12 (2) 
Từ (1) và (2)  a = 0,06 và b = 0,04 

Bảo toàn khối lượng: 


@) 





n1 = Tum pại + Tlet = ạu, + + Mạo,2- = (9,/6 - 0,06 x 
60) + 0,43 x 39 + 0,01 x 18 + 0,43 x 96 = 64,39 


—> Chọn đáp án D. 


Bài 3: Hòa tan hết 17,76 gam hỗn hợp X gồm FeGI,, 
Mụg, Fe(NO:); và AI vào dung dịch chứa 0,408mol HÚI 
thu được dung dịch Y và 1,6128 lít NO (đktc). Cho từ 
từ AgNO; vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn thì 
thấy lượng AgNO: phản ứng là 0,588 mol, kết thúc phản 
ứng thu được 82,248 gam kết tủa; 0,448 lít khí N0; là 
sản phẩm khử duy nhất (đktc) và dung dịch Z chỉ chứa 
m gam muối. Giá trị m gần nhất với: 


A. 41 gam B. 43 gam 
É. 42 gam D. 44 gam 


Hướng dẫn: Chọn đáp án D. 


Bài 4: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X 
gồm AI và Fe;O; trong điều kiện không có không khí thu 
được 28,92 gam hỗn hợp Y, nghiền nhỏ, trộn đều và 
chia hỗn hợp Y thành hai phần. Phần một tác dụng với 
dung dịch NaOH dư thu được 1,006 lít H; (đktc) và 3,36 
gam chất rắn không tan. Phần hai tác dụng vừa đủ với 
608ml dung dịch HNO: 2,5M thu được 3,808 lít NO 
(đktc) và dung dịch Z chứa m gam hỗn hợp muối. Các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần giá trị 
nào nhất sau đây? 


A. 101 gam B. 102 gam 
É. 99 gam D. 100 gam 
Hướng dẫn: 


Chọn đáp án D. 


e Trường hợp 2: Giải quyết bài toán cho tạo ra cả 
hai muối Fe”: và Fe* trong dung dịch (dấu hiệu khi đề 
cho dung dịch đó tác dụng tiếp thông thường AgNO; dư 
tạo khí NO và kết tủa hoặc cho dung dịch tác dụng với 
dung dịch NaOH dư tạo kết tủa... Gần chú ý chúng ta 
nên phân tích từ dung dịch cuối cùng thu được để tìm 
ra được số mol của ion trong dung dịch bằng phương 
pháp bảo toàn điện tích trong dung dịch). 


Bài 1: Cho 33,4 gam hỗn hợp rắn X gồm Mụg, Mg0, 
Fe(NO.); và FeCO; vào dung dịch chứa 1,29mol HỘI và 
0,166mol HNO:, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 
0,163mol hỗn hợp khí Z gồm N;0, N; x(mol) và 0,1mol 
C0;. Gho dung dịch AgN0: dư vào dung dịch Y thu được 
191,595 gam kết tủa. Nếu tác dụng tối đa với các chất 
tan có trong dung dịch Y cần dùng dung dịch chứa 
1,39mol KOH. Biết rằng tổng số mol nguyên tử oxy có 
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trong X là 0,68mol. Giá trị của x là: 


A. 0,028mol B. 0,0351mol 
6. 0,033mol D. 0,035mol 
Hướng dẫn: 


Với bài toán này sẽ phân tích từ 191,595 gam kết 
tủa AgCl và Ag. 


ayạ = nẹc = 1,28m0l 

—> ao = (191,595 - 1,29 x 143,5) : 108 = 0,06mol 
Bảo toàn 6: nrạ2: = nạy = 0,06 

Theo để: nạ» = 0,68mol 

Từ dung dịch cuối cùng thu được: 

K“ = 1,39mol; 0IF = 1,29mol và NÓ." = y(mol) 

Bảo toàn điện tích: y = nụạ,- = 0,1 


Từ dung dịch Y chứa: NH¿' a(mol); Fe” 0,06mol; Fe” 
b(mol); Mg” c(mol); CIF 1,29mol và NO; 0,1mol 


Bảo toàn điện tích: a + 3b + 2c = 1,27 (1) 
Quay trở lại hỗn hợp rắn X và bảo toàn nguyên tố: 
FeG0; = no, = 0,1mol 

Fe(NO.);: 0,06 + b - 0,1 =b - 0,04 

Mg0: 0,68 - 0,3 - 6 x (b - 0,04) = 0,62 - 6b 

Mg: c + 6b - 0,62 


Bảo toàn khối lượng: 180 x (b - 0,04) + 40 x (0,62 
- 6b) + 24 x (c + 6b - 0,62) + 0,1 x 116 = 33,4 


-> 84b + 24c = 19,08 (2) 
Bảo toàn nguyên tố N: 2 x (b - 0,04) + 0,166 = 0,1+ 
a+ 0,063 x2->a- 2b = -0,14 (3) 


Từ (1) (2) (3) >a = 0,04; b = 0,09; c = 0,48 

Thay vào nụ = 0,4mol 

Phân tích hỗn hợp khí Z: 

N; x(mol) và N;0 (0,065 - x) 

Bảo toàn e: 

1Ũnạ, + ổnạ,o + ổNnu,+ = 2g + Dạ,2: 

-> 10x + 8 x (0,063 - x) + 8 x 0,04 = 0,4x 2+ 0,09 

—>X= 0,033 

Giải pháp: 

Trong bài toán này trong dung dịch Y phải có Fe” 
vì khi cho dung dịch Y tác dụng với AgN0O; dư tạo kêt 


tủa, từ [Ag = flra2+ (dung dịch Y) = 0,06 < [ÌEsco; (XJ: Chắc 
chắn rằng trong dung dịch Y phải có Fe`'. 


Một kinh nghiệm ở đây là chúng ta phải phân tích 
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dung dịch cuối cùng, để biết được NO; có còn trong 
dung dịch Y hay không, rồi từ đó tìm ra số mol các ion 
trong dung dịch Y, sau đó sử dụng phương pháp bảo 
toàn nguyên tố để xác định các chất rắn trong X. 


Bài 2: Hòa tan 17,32 gam hỗn hợp X gồm Mụ, Fe;O, 
và Fe(NO:); cần vừa đúng dung dịch hỗn hợp gồm 
1,04mol HDI và 0,08mol HNO:, đun nhẹ thu được dung 
dịch Y và 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối hơi 
đối với H, là 10,8 gồm hai khí không màu trong đó có 
một khí hóa nâu ngoài không khí. Cho dung dịch Y tác 
dụng với một lượng AgNO: vừa đủ thu được m gam kết 
tủa và dung dịch T. Cho dung dịch T tác dụng với một 
lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa nung đến khối 
lượng không đổi thu được 20,8 gam chất rắn. 0ác phản 
ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: 


A. 150,32 gam B. 151,4 gam 
É. 152,48 gam Ù. 153,56 gam 
Hướng dẫn: 


Phân tích hỗn hợp khí Z: n; = 0,1mol; M; = 21,6; 
trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí là NO, khí 
còn lại là H›. 


Vậy Z gồm: N0 = 0,07mol và H; = 0,03mul. 


Do có khí H; thoát ra, trong dung dịch Y không có 
NO;.. 


Đặt 17,32 gam X: Mg x(mol); Fe:Ö¿ y(mol); Fe(NO:); 
z(m0l). 


Bảo toàn nguyên tố N: 

ZIpenoa); + Juno¿ = fạo + Pnn 

—> Iu„+ = (2Z + 0,08) - 0,07 = (2z + 0,01)mol 
Nụ+ = 4nno + 2nu, + TŨnn„+ + ổnp,,o, 

= 10 x (2z + 0,01) + 6y + 0,34 


= (8y + 20z + 0,44) = 1,04 + 0,08 (1) 
Xét toàn bộ quá trình: 
my = 24x + 232y + 180z = 17,32 (2) 


HTonất ấn = Ílugo + Hlpe.o, 

= 40x + 160 x (1,5y + 0,5z) = 20,8 (3) 
-> X = 0,4m0ol; y = 0,01mol; z = 0,05mol 

—> Inu,+ = 2 x 0,03+ 0,01 = 0,07mol 

Tổng nạ = 3 x 0,01 + 0,03 = 0,06mol 


Khai tác dung dịch Y: Mg” 0,4mol; Fe” a(mol); Fe”: 
b(mol); ölF 1,04mol và NH,* 0,07mnl. 


Khi đó theo bảo toàn điện tích và bảo toàn nguyên 


tố Fe, †a có: 
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2np¿2+ + đn;„3: = 1,04 - (2 x 0,4 + 0,07) = 0,17 
¿2+ + fI;¿3+ = 0,06 

—> + = 0,01 và n;¿: = 0,05m0l 

Phân tích m gam kết tủa: nạyạ = nạ; = 1,04mol 

nay = n;¿2: = 0,01mol 

m„z øạ = 0,01 x 108 + 1,04 x 143,5 = 150,32 gam. 
-> Chọn đáp án A. 


Bài 3: 0ho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe;0¿ và 
Fe(NO,); tan hết trong 320ml dung dịch KHSO; 1M. 
Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam 
muối trung hòa và 896ml N0 là sản phẩm khử duy nhất 
(đktc). Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 0,44mol 
NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm 
khối lượng của Fe(NO;); trong X có giá trị gần nhất với 
giá trị nào sau đây? 


A. 63% B. 18% 
É. 73% D. 20% 
Hướng dẫn: 


Chọn đáp án . 


e Trường hợp 3: Chúng ta có thể dự đoán dung dịch 
có muối Fe“: hoặc Fe”: hoặc cả hai, khi đó sẽ xuất hiện 
trường hợp giải ra nghiệm, nghiệm âm và không đủ dữ 
kiện để giải, từ đó dẫn đến kết quả bài toán. 


Bài 1: °ho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mụg, AI, Zn0 
và Fe(NO;); tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 
0,725mol H,S0¿ loãng. Sau khi các phản ứng xây ra 
hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam 
muối sulfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai 
khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết 
tỉ khối của Z so với H; là 9. Phần trăm số mol của Mg 
trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 25% B. 15% 
6. 40% D. 30% 
Hướng dẫn: 


Phân tích khí Z gồm hai khí có khí hóa nâu ngoài 
không khí —› NƠ. Dựa vào M; = 18 —› Khí còn lại là 
H;. Tìm ra được nạo = 0,1 và n,„ = 0,075mdl. 


Bảo toàn khối lượng: 
ly + [Thsoa = fny + "z + fIu„o 


—> mu, = ởổ,595 + 0,725 x 98 - 96,55 - 0,175 x 18 
= 9,9 gam -> nụ,„s = 0,55m0l 


Bảo toàn H: 


@) 





2Iu„sọ, + 2u, + 2ZRụ¿o + 4g + —> Rụy ¿+ = 0,05m01 

Bảo toàn N: 

ZIga(no,)2 = fụo + fup,+ —> De¿wog¿ = 0,075m0l 

Bảo toàn 0: 

Izno + Ôlpswo,y; = fno + ụyo => ạạo = 0,2m0l 

Lập luận: Nếu dung dịch Y vừa chứa Fe”: vừa chứa 
Fe?: thì không đủ dữ kiện để xử lý bài toán. Giả sử 
dung dịch chỉ chứa Fe”: thì: 

m„ = 24a + 27b + 0,075 x 180 + 0,2 x 81 

= 8,85 gam ) 
Bảo toàn mol 6: 2nus + 3n = ổnụ,,+ + 3ụo + 2np¿2: 
2a+3b=8x0/05+3x01+2x0,075 (2) 


-> %eus = 0,2 x 100: (0,2 + 0,15 + 0,2 + 0,075) 
= 32% -> Chọn đáp án D. 


Lưu ý: Đầy là trường hợp có khí H; thoát ra dung 
dịch vẫn có thể chứa cả Fe”*, để kiểm chứng điều này 
cũng rất khó, nên khi gặp chúng ta cứ áp dụng các 
phương pháp giải toán (bảo toàn nguyên tố, bảo toàn 
khối lượng...) để giải chứ không nên áp đặt ràng buộc 
vào lý thuyết dãy điện hóa,. 0òn nếu muốn phân tích 
ra muối Fe nào thì cứ giả sử từng trường hợp dung dịch 
có muối Fe“ hoặc Fe”: hoặc cả hai, khi đó sẽ xuất hiện 
trường hợp giải ra nghiệm, nghiệm âm và không đủ dữ 
kiện để giải, từ đó dẫn đến kết quả bài toán sai. 


Bài 2: Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe;0,, 
Fe(NO:);, AI tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1mol 
KHSO; loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn 
thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sulfat 
trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong 
đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của 
Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của AI trong 
hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây? 


R. 15% B. 20% 
6. 25% D. 30% 
Hướng dẫn: 


Phân tích hỗn hợp khí Z: n; = 0,45 mol; M; = 4ô/9; 
trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí là NO. 

Vậy Z gồm: N0 = 0,05mol và H; = 0,4mol 

Một số học sinh sẽ nghĩ rằng có H; là không có 
Fe' trong dung dịch. Tuy nhiên bài toán này tác giả rất 
khéo là không hỏi về Fe tránh chạm đến vấn đề gây 
tranh cãi. 

Vì vậy, ta cũng không cần phân tích trong dung dịch 
có chứa muối sắt nào. 
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Bảo toàn khối lượng: n„o = (66,2 + 3,1 x 136 - 
466,6 - 2,ở) : 18 = 1,05mol 


Bảo toàn nguyên tố H: 

mụ,+ = (3,1 - 0,4 x 2 - 1,05 x 2) : 4 = 0,05m0l 

Bảo toàn nguyên tố N: 

n;awoạz = (0,05 + 0,08) : 2 = 0,05m0l 

Bảo toàn nguyên tố 0: 

A4np,.o„ + ÔPpawoa, = Dạo + Rụ¿o —> Dịạ,o„ = 0,2mol 

Phân tích hôn hợp X: 

mạ; = 66,2 - 0,2 x 232 - 0,05 x 180 = 10,8 gam 

—> %mu, = 10,8 x 100/66,2 = 16,31% 

-> Chọn đáp án A. 

Lưu ý: 

Nếu bài toán này học sinh phân tích dung dịch Y có: 
K* 3,1mol; Al**, Fe": S0,” 3,†mol, NH,. 

Nếu chỉ chứa Fe” —› n;„z+ = 1,85/2 khác với n;; øy 
(0,2 x 3 + 0,05) 

Nếu chỉ chứa Fe” —› n;¿s = 1,85/3 khác với nạ; ạ 
(0,2 x 3 + 0,05) 


Vậy dung dịch chứa cả Fe”: và Fe”: 

Bảo toàn nguyên tố Fe: 

Frz2+ = Prz3+ = ITr; (ong) = 0,B5möl 

Bảo toàn điện tích: 2n;.z: + 3n;„s: = 1,85 
—> f;a¿: = 0,1m0ol và n;„s: = 0,55mnl. 


Bài 3: Chia hỗn hợp X gồm AI và Fe thành hai 
phần. Phần một tác dụng với một lượng dư dung dịch 
AgNO; thu được 25,92 gam chất rắn. Phần hai tan 
vừa hết trong 352ml dung dịch HNO: 2,5M thu được 
dung dịch Y chứa 53,4 gam hỗn hợp muối và 2,24 lít 
hỗn hợp khí Z gồm NO, N;0O (đktc) có tỉ khối hơi đối 
với H; là 17,1. Cho dung dịch Y tác dụng với một 
lượng dung dịch NH; dư, lọc thu được m gam kết tủa. 
ác phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần 
nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 5,95 gam B. 20,0 gam 
6. 20,45 gam D. 17,35 gam 
Hướng dẫn: 


Chọn đáp án B. 


e Trường hợp 4: Đề có cho dữ kiện để xác định tạo 
muối Fe”: hoặc Fe)'. 
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Sau khi biết được dạng của bài toán, ta xem khí bay 
ra có khí H, không, nhằm xác định xem NO. đã hết 
hay chưa? Tiếp theo cần quan tâm đề cho qua dung 
dịch gì, việc cho qua dung dịch nào đó thu được bao 
nhiêu gam kết tủa hay lượng chất đó phản ứng bao 
nhiêu, mục đích xác định số mol các anion có trong 
dung dịch mà thu được. Sau đó sẽ tư duy xem nên đặt 
ẩn ở đâu để tối ưu cách giải và rút ngắn thời gian nhất. 


Bài 1: Cho m; gam hỗn hợp X chứa AI, Fe(NO,); và 
0,1mol Fez0¿ tan hết trong dung dịch chứa 1,025mol 
H,S0„. Sau phản ứng thu được 5,04 lít (đktc) hỗn hợp 
khí Y gồm hai khí có tỉ khối so với H; là 31/3, trong 
đó có một khí hóa nâu ngoài không khí và dung dịch 
Z chỉ chứa các muối sulfat trung hòa. Cho Z phản ứng 
với dung dịch NaOH dư, không thấy tạo kết tủa nâu 
đỏ. 0ho dung dịch BaGI, vào Z để kết tủa vừa hết ion 
S07, sau đó cho tiếp dung dịch AgNO; dư vào thì thu 
được m; gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn. 
Giá trị tổng (m; + m,) là: 


A. 389,175 gam B. 585,0 gam 
6. 406,8 gam D. 628,2 gam 
Hướng dẫn: 


Ta phân tích hỗn hợp khí Y gồm hai khí, một khí hóa 
nâu M¿, = 31,2/3 và ny = 0,225. 


Y gồm H; = 0,075 và NO = 0,15. 


Khai thác dung dịch £ tác dụng với NaOH dư không 
tạo kết tủa nâu đỏ —› Z không có FeỶ' 


Xét toàn bộ quá trình: 

Bảo toàn H: 2n sọ, = 2fu, + 4+ + 2Ri„ọ 

—> lụa = 0,8/5 - 2P 

Bảo toàn N: 2n;„uo,,, = Dục + Pụụ,„: 

->2x= 0,15 +ÿ (1) 
Bảo toàn khối lượng: 

62nao,- + Tông2- + nụ¿ = mạo) + Tổn,,o + Tổnu + 


— 62 x 2x + 16 x 0,4 + 2,05 = 4 x 65 + 18 x (0,95 
- 2y)+ Töy (2) 


Từ (1) và (2) >x= 0,1; y = 0,05 

Phân tích dung dịch Z: n;.2: = 0,4 

Bảo toàn điện tích: nạs: = 0,4 

mx = m; = 27 x 0,4 + 180 x 0,1 + 232 x 0,1 = 52 
Phân tích m; gam kết tủa: 

Igaso, = fpạo, = 1,025m0l 

haga = 2,05; fạg = fp2: = 0,4 
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m; = m„zø¿ = 1,025 x 233 + 2,05 x 143,5 + 0,4 x 
108 = 5/6,2 gam 


-> m; + m; = 628,2 gam 
Lưu ý: 
Gặp dạng toán này, học sinh đọc kỹ đề để thấy 


được rằng dung dịch Z tác dụng với NaOH dư không tạo 
kết tủa nâu đỗ —› Z không có Fe?” 


Bài 2: Hòa tan hết 15,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, 
Fe,0„, FeCO; và Fe(NO;); trong dung dịch chứa NaHSO¿ 
và 0,16mol HNO; thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí 
Z gồm £0; và N0 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 4). Dung 
dịch Y hòa tan tối đa 8,64 gam bột Êu, thấy thoát ra 
0,03mol khí NO. Nếu cho dung dịch Ba(OH); dư vào 
dung dịch Y, thu được 154,4 gam kết tủa. Biết các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn và khí N0 là sản phẩm khử duy 
nhất của cả quá trình. Phần trăm khối lượng của Fe 
đơn chất trong hỗn hợp X là: 


A. 48,8% B. 33,6% 
G. 37,33% D. 29,87% 
Hướng dẫn: 


Dung dịch Y tác dụng với Cu thấy thoát ra khí NO 


-> Dung dịch Y gồm Fe, H', Na', NO; và S0,Z 
(dung dịch Y không chứa Fe”, vì không tồn tại dung 
dịch cùng chứa Fe”, H và NO;`). 


Khi cho dung dịch Y tác dụng với 0,135mol Êu thì: 
Bảo toàn mol e: n;a: = 2nc, - 3nuo = 0,18mol 

nu+ dư = 4nyc = 0,12mol 

Khi cho dung dịch Y tác dụng với Ba(OH);, ta có: 
fpago, = Dnango, = (Ea - 1ÖZ x nạ3:) : 233 = 0,58mol 
Xét dung dịch Y có: 

Bảo toàn điện tích: 

[no,- = 2fgo,2- - (5np,3+: + nu¿ + nạ) = 0,08m0l 


my = 238 + 5ồn;¿3: + nụ: + 62nag+ 9Õngo,z- = 
84,18 gam 


Bảo toàn H: nụ„o = 0,3†mol 

Xét hỗn hợp khí Z œó: nạo, = x(mol) và nạo = 4x(m0l). 
Mặt khác: 

Bảo toàn khối lượng: 

44nco, + 30nno = mự + 120nnaugo, + uno, - tị - Tổng, o 
—> 44x + 4x x 30 = 4,92 — x = 0,03mol 
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Hỗn hợp rắn X, bảo toàn N: 
[ÌFe(Noa); (Dno;- + lÌng ~ funo,) : 2= 0,02mol 
Ipaoo„ = Pọo, = 0,03mol mà nạ, o„ = Dọ (œạ : 4 


— Iir,o, = (nauso, + PRụno, - 2fcọ, - 4gp - fẦ+ gụ) : Ổ 
= 0,01mol 


—> ga — JÍ JỢ 70% 

Lưu ý: 

Đọc kĩ đề ta thấy rằng dung dịch Y tác dụng với 0u 
thấy thoát ra khí NO —› dung dịch Y gồm Fe', H*, Na', 
NO; và S0,” (dung dịch Y không chứa Fe”, vì không 
tồn tại dung dịch cùng chứa Fe”, H: và NO,'). Từ đây 
xác định trong dng dịch chỉ có Fe”. Sau đó, áp dụng 
các phương pháp giải thông dụng bảo nguyên tố, bảo 
toàn khối lượng... để giải. 


Bài 3: Cho 9,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe:0, 
vào 300ml dung dịch HNO: 2M, thu được dung dịch Y 
và 0,896 lít (đkic) hỗn hợp N,0 và NO có tỉ khối so với 
hydro là 16,75. Trung hòa Y cần dùng 40ml dung dịch 
NaOH 1M thu được dung dịch Z, cô cạn ¿ thu được m 
gam muối khan. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn 
và khi cô cạn muối không bị nhiệt phân. Giá trị m là: 


A. 42,26 gam B. 19,/6 gam 
6. 28,46 gam D. 72,45 gam 
Hướng dẫn: 


Chọn đáp án A. 


Bài 4: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 
Mụg, Fe, FeGO;, Gu(NO;); vào dung dịch chứa NaN0Q; 
(0,045mol) và H;S0¿, thu được dung dịch Y chỉ chứa 
62,605 gam muối trung hòa (không có ion Fe*) và 
3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong đó có 0,02mol 
H;). Tỉ khối của Z so với 0; bằng 19/17. Thêm dung 
dịch NaOH 1M vào Y đến khi thu được lượng kết tủa lớn 
nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865ml. Mặt khác, cho Y 
tác dụng vừa đủ với BaDl; được hỗn hợp T. 0ho lượng 
dư dung dịch AgNO; vào T thu được 256,04 gam kết 
tủa. Giá trị m là: 


A. 34,6 gam B. 32,8 gam 
É. 27,2 gam D. 28,4 gam 
Hướng dẫn: 


Chọn đáp án Ê. w 
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SO SÁNH NHIỆ:T ĐỘ SÔL NÓNG CHẢY 
VÀ TÍNH TAN CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ 


LÝ THUYẾT 

I. LIÊN KẾT HYDR0 

1. Khái niệm 

- Liên kết hyđro là liên kết hóa học được hình thành 
bằng lực hút tĩnh điện yếu giữa một nguyên tử hydro 
linh động với một nguyên tử phi kim có độ âm điện lớn, 
mang điện tích âm của phân tử khác hoặc trong cùng 
phân tử. 

Ví dụ: 


2. Bản chất của lực liên kết hydro 

- Bản chất của lực liên kết hydro là lực hút tĩnh điện. 

- Liên kết hydro thuộc loại liên kết yếu, có năng 
lượng liên kết vào khoảng 10-40 kJ/mol, yếu hơn nhiều 
so với liên kết cộng hóa trị mà năng lượng liên kết vào 
khoảng vài trăm đến vài ngàn kJ/mol, nhưng lại gây 
nên những ảnh hưởng quan trọng lên tính chất vật lí 
(như nhiệt độ sôi và tính tan trong nước) cũng như tính 
chất hóa học (như tính acid) của nhiều chất hữu cơ. 

õ_ + Ồ4 


m: min rÀ = 


3. Điều kiện hình thành liên kết hydro 


+ X phải có độ âm điện cao, bán kính nguyên tử 
phải tương đối nhỏ (0, N, P). 
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NGUYỄN CA0 CHUNG 
Trường THPT Kỹ thuật Lệ Thủy, tỉnh Quâng Bình 


+ Y: có ít nhất một cặp e chưa sử dụng, có r nhỏ 
(0, N, P). 

- Gó hai loại liên kết hydro: 

+ Liên kết H giữa các phân tử (liên kết H liên 
phân tử). 

R R 
8g. 6 §_ ð 
° O H °eee° @) H °.ee 

0ó thể có loại liên kết H liên phân tử tạo thành vòng 
khép kín (dạng đime) rất bền, rất khó tách nhau ra 
ngay cả khi bay hơi. 

+ Liên kết H nội phân tử: Xuất hiện trong phân tử 
có cả: 

§` $: Ồi 
—X—H và Y — 

Chúng phải ở tương đối gần nhau để khi hình thành 
liên kết H tạo thành được vòng 5-6 cạnh (thường thì 
vòng 5 cạnh bền hơn). 


Ví dụ: 
H¿C——CH; ĐH 
/j  À : s 
O O ` 
`. O 
H H ` 
O—H 


Trong phân tử có liên kết hydro nội phân tử, ngoài 
ra còn có liên kết H liên phân tử nhưng vô cùng khó 
khăn vì nó tạo ra liên kết H nội phân tử dễ dàng hơn 
và bần hơn liên kết hydro liên phân tử. 


4. Ánh hưởng của liên kết hydro 


a. Anh hưởng đến độ sôi, nhiệt độ nóng chảy 


- Liên kết hydro liên phân tử làm tăng nhiệt độ nóng 
chảy, nhiệt độ sôi, sức căng bề mặt và khả năng hòa 
tan vào nước của chất. 
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- Các chất có liên kết hydro nội phân tử sẽ giảm khả 
năng tạo liên kết hydro liên phân tử, làm giảm nhiệt 
độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khá năng hoá lông so với 
hợp chất có khối lượng phân tử tương đương nhưng có 
liên kết hydro liên phân tử. 


Ví dụ: 
H-0.. 2Ð ¬ TÊN sếs 
c, 
H--- 


Œ) qH) 


(II) có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi 
cao hơn (1) 

h. Ảnh hưởng đến độ tan: Xét ảnh hưởng của liên 
kết hydro giữa phân tử và dung môi 

- Nếu có liên kết H giữa phân tử hợp chất và dung 
môi thì độ tan lớn. 

- Những chất có khả năng tạo liên kết hydro nội 
phân tử dê tan trong dung môi không phân cực, khó 
tan trong dung môi phân cực hơn so với những chất có 
liên kết hydro liên phân tử. 

Ví dụ: Liên kết hydro của 0;H;OH với H;O làm cho 
rượu ethylic tan vô hạn trong nước. 


„-H- O---H C2H, H-.O-H 
C;H; C;H; 


II. NHIỆT ĐỘ SÔI (0s) 

1. Khái niệm 

- Nhiệt độ sôi của một chất là nhiệt độ tại đó áp suất 
hơi riêng phần của chất bằng áp suất khí quyển trên 
bề mặt chất lỏng. 


2. Các yếu tố phụ thuộc 


- Áp suất khí quyển trên bề mặt chất lỏng: áp suất 
càng thấp thì nhiệt độ sôi càng thấp. Tuy nhiên khi so 
sánh nhiệt độ sôi thì ta chỉ xét ở cùng một giá trị áp 
suất bên ngoài, chẳng hạn, áp suất khí quyển (1at). Sẽ 
là không chính xác nếu ta so sánh nhiệt độ sôi của 
một chất nào đó trên bề mặt trái đất và một chất ở nới 
khác trái đất. 
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- Lực hút giữa các phân tử: các phân tử hút với nhau 
với một lực càng mạnh thì nhiệt độ sôi càng tăng. Sở 
dĩ các chất khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau là do 
lực hút giữa các phân tử đó khác nhau. Đây là nguyên 
nhân quan trọng để giải thích và so sánh nhiệt độ sôi 
của các chất. 


3. Các yếu tố ảnh hưởng 


- Liên kết hydro liên phân tử giữa các chất: Liên kết 
hydro càng bền thì nhiệt độ sôi càng tăng. Liên kết 
hydro được hiểu là lực hút tĩnh điện giữa một nguyên 
tử phi kim có độ âm điện lớn và một nguyên tử hydro 
linh động. Những chất có liên kết hydro mạnh như các 
chất hữu cơ: alkol, acid carboxylic... hay các chất vô cơ: 
HF, H;0, NH:... 


- Phân tử khối các chất (M): M càng lớn thì nhiệt độ 
sôi càng lớn. Đây là lực hút VanderWalls giữa các chất. 


- Sự phân cực của phân tử: chất càng phân cực thì 
lực hút phân tử càng mạnh và nhiệt độ sôi càng tăng. 

- Diện tích bề mặt phân tử: diện tích bể mặt càng 
lớn thì lực hút phân tử càng mạnh làm nhiệt độ sôi 
càng cao. Chất hữu cơ có mạch carbon càng phân 
nhánh thì phân tử càng đối xứng cầu —> diện tích bề 
mặt phân tử càng giảm nên nhiệt độ sôi giảm. 

III. NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY (nc) 

1. Khái niệm 

Nhiệt độ nóng chảy của một chất là nhiệt độ tại 


đó chất bắt đầu chuyển từ trạng thái rắn sang trạng 
thái lông. 


2. Các yếu tố phụ thuộc 


Sự sắp xếp giữa các phân tử hoặc nguyên tử trong 
mạng tinh thể tức là cấu trúc mạng tinh thể của chất 
(sắp xếp chặt khít hay kém chặt khít). Gấu trúc mạng tinh 
thể càng chặt khít thì nhiệt độ nóng chảy càng cao. 


IV. MỘT SỐ QUY LUẬT VỀ t0s VÀ t°nc CỦA HỢP 
CHẤT HỮU 0 


1. Các chất có liên kết hydro liên phân tử thường 
có † nóng chảy và t? sôi cao hơn do phải thêm năng 
lượng để phá võ các liên kết hydro. Liên kết hydro 
càng bền thì †? sôi và nóng chảy càng cao. Liên kết 
hydro của các nhóm chức độ bền giảm dần: -C00H 
> -0H > - NH;. 


Hóa học & Ứng dụng 
%ø 17 (s4!)/200 


Ví dụ: 


TN HŒ00H | (;H;0H | (;H;NH; | (H;0-GH; 


2. Số nhóm chức càng tăng thì liên kết hydro càng 
bền, càng đa phương, đa chiều. 





Ví dụ: 


thất 3 CH:CH;0H;0H CH;0H-CH;0H 





3. Các chất không có liên kết hydro thì dựa vào khối 
lượng phân tử: khối lượng phân tử càng lớn thì t sôi và 
nóng chảy càng cao. 

4. Các amino acid đều là những chất kết tinh không 
bay hơi, nóng chảy (có sự phân hủy một phần) ở những 
nhiệt độ tương đối cao, bởi vì chúng tồn tại ở dạng ion 
lưỡng cực. 


Ví dụ: tnc của H,N-GH,-C00H ở dạng H;N®)-0H,- 
C000) là 23,300. 
5. Khi khối lượng phân tử xấp xỉ nhau thì dựa vào 


độ phân cực phân tử và một số đặc điểm cấu trúc 
sau đây: 


* Đồng phân nào có độ phân nhánh càng cao thì 
nhiệt độ sôi (t?,) càng thấp (vì làm tăng tính đối xứng 
cầu và giảm sự tiếp xúc giữa các phân tử). 
CH;0H;CH(CH:)› = 28; của CH;0(CH:)› = 9 

* tnc và †s của xichloalkal cao hơn alkal (có cùng 
số nguyên tử carbon) 


Ví dụ: 


"nnnnnmmnnmn 
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(20 24y 2722 4% 2v sen Z2), 


* Các alkel - 1 (nối đôi ở đầu mạch) có điểm sôi 
thấp hơn alkal, nhưng khi dịch chuyển nối đôi vào trong 
mạch thì điểm sôi tăng lên. 


Ví dụ: 


KHGIGIEILOIEESILIILGI 





mịtis[siritixix 


* Gác đồng phân trans - có t?s thấp hơn đồng phân 
cis - (vì đối xứng hơn nên độ phân cực kém hơn) nhưng 
lại có t?nc cao hơn (vì mạng tinh thể chặt khít hơn). 


Ví dụ: 

trans-but-2-en cis-but-2-en 
F s0) 0,9  Ê ( 
†ïi6(°0) -106 -139 


* Gác dẫn xuất halogen RHal có †!s và †?nc tăng từ 
RF < RGI < RBr < RI (do sự tăng KLPT và độ phân cực 
hóa của liên kết R - Hal) 

Ví dụ: 

CH:F CH;0Ì CH›Br CH:I 

190) -/9 -24 -Ð +42 

* Hiệu ứng -l của nhóm chức Y trong RY càng mạnh 
thì tfs của RY càng cao (do sự phân cực càng lớn). 

Ví dụ: 

;H¿01 (92,5) 0„H;GHO (66) 0;H;N0; (69) 

s0) /8 103 181 

* Hợp chất có vòng benzen sôi và nóng chảy ở nhiệt 
độ cao hơn alkal (cùng số carbon). 

Ví dụ: 

Benzen n-Hexan 

tUs(00)/nc(00) 60/5, 69/-95 


* Dẫn xuất của benzen có †9s tăng dần (do khối 
lượng phân tử tăng và độ phân cực hoá tăng), đồng thời 
tnc giảm dần (do tính đối xứng phân tử giảm đi). 


Ví dụ: p-xilen C¿H„(GH;); có tnc (+1300) cao hơn 
các đồng phân ortho (-25°0) và metha (-48°0) do 
tính đối xứng phân tử của đồng phân para- > ortho- 
> metha-. 
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* Những dẫn xuất ortho- 2 lần thế có khả năng tạo 
liên kết hydro nội phân tử có # sôi và † nóng chảy 
thấp hơn đồng phân para- một cách rõ rệt. 


Ví dụ: o-C;H„(N0,)0H có t?nc = 4400 
m-0;H„(NO;)0H có tÍnc = 9600 
p-0aH„(NO,)0H có tnc — 11400. 


V. TÍNH H0À TAN 


Khả năng hòa tan của một chất vào dung môi phụ 
thuộc vào sự phân bố của chất tan trong dung môi, 
phụ thuộc vào bản chất của chất tan và dung môi cũng 
như điều kiện hòa tan (nhiệt độ, áp suất...). 


Đối với dung môi, thường người ta phân chia theo độ 
phân cực bao gồm: dung môi phân cực điển hình (nước, 
methannol, ethanol, aceton,...) dung môi phân cực yếu 
(chlorofom, ete...) và dung môi không phân cực điển 
hình (benzen, hexan...). Sau đây là một số quy luật: 


1. Chất hữu cơ phân cực mạnh dễ tan trong dung 
môi phân cực (nước, rượu ethylic..), còn chất hữu cơ 
kém phân cực dễ tan trong dung môi không phân cực 
(hexan, benzen, dầu hỏa...). 


Ví dụ: Hydrocarbon có lực tương tác phân tử yếu 
nên không tan trong nước mà dễ tan trong các dung 
môi không phân cực. Ngay cả trong dung môi phân 
cực hydrocarbon cũng dễ tan trong rượu hơn trong nước, 
vì rượu có gốc R có tính ky nước nên có bản chất gần 
hydrocarbon. 


_- Đa số các chất dễ nóng chảy, dễ bay hơi thường 
dễ tan trong nhiều loại dung môi hơn. 


Khi phân tử có đồng thời nhóm chức acid và nhóm 
chức bazo dễ tạo ra muối nội phân tử thì rất dễ tan 
trong nước, nhưng kém tan trong dung môi không 
phân cực. 


Ví dụ: H,N©)-CH;-000Đ) dễ tan trong nước và không 
tan trong hexan, benzen... 


2. Gốc R trong chất hữu cơ càng lớn thì tính ky nước 
càng tăng và tính tan trong nước càng giảm, mà tính 
tan trong dung môi không phân cực tăng lên. 


Ví dụ: Độ tan trong nước (số gam rượu/100gam 
nước) của: C;H;0OH = QC, n-0„H;OH — /⁄4 n-0;H;,;0H = 
SIíh n-ÔH;a0H — 0,6; n-›aH„;0H — 0,0 
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3. Chất hữu cơ có liên kết hydro với nước dễ tan 
trong nước, liên kết hydro với nước càng mạnh thì tính 
tan càng tăng. 


Ví dụ: Tính tan trong nước của 0H;0OH > 0›H;O0H 
> 0,H,0H0. 


Gác dẫn xuất R-Br, R-0I.. mặc dù có độ phân cực 
phân tử lớn nhưng không có liên kết hydro với nước 
nên không tan trong nước mà tan được trong hydro- 
carbon lông. 


4. Sự có mặt đồng thời nhiều nhóm chức trong phân 
tử có khả năng tạo liên kết hydro liên phân tử làm tăng 
mạnh tính tan trong nước. 


Ví dụ: Glyxerin, glucoz0, xaccarozo... rất dễ tan trong 
nước; còn tinh bột, protein... là những polime nhưng 
vẫn có thể tạo được dung keo với nước, mặc dù khối 
lượng phân tử lớn. 


Tuy nhiên, nếu trong phân tử có hai nhóm chức có 
thể tạo liên kết hydro nội phân tử thì tính tan trong 
nước giâm đi và độ tan trong dung môi không phân cực 
tăng lên. 


Ví dụ: o-nitrophenol có độ tan trong nước kém p-ni- 
trophenol khoảng 5 lần nhưng độ tan trong benzen lại 
lớn hơn khoảng 128 lần. 


BÀI TẬP VẬN DỤNG 


Bài 1: Dưới đây là các giá trị nhiệt độ nóng chảy và 
nhiệt độ sôi của n-pentan và neopentan. Giải thích sự 
khác biệt nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi giữa các 
chất này. 


——— [rRmmimmem 


Hướng dẫn: Nhiệt độ sôi của neopenthan thấp hơn 
n-penthan vì khi phân tử có cùng nhiều nhánh, tính đối 
xứng cầu của phân tử càng tăng, diện tích bề mặt phân 
tử càng giảm, làm cho độ bền tương tác liên phân tử 
giảm và nhiệt độ sôi trở nên thấp hơn. 











Trái lại, tính đối xứng cầu lại làm cho mạng tinh thể 
chất rắn trở nên đặc khít hơn và bền vững hơn, nên 
nhiệt độ nóng chảy cao hơn. 
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Bài 2: So sánh và giải thích vắn tắt 
a. Nhiệt độ sôi của penthan-1-ol, 2-methylbuthan- 
2-0l và 3-methylbuthan-2-ol. 
b. Tính tan trong nước của penthan-1,5-diol và 
penthan-† -ol. 
Hướng dẫn: a. Trật tự tăng dần nhiệt độ sôi: 
u 
CH: CH: 0H 
Khi số mạch nhánh tăng thì cấu trúc có xu hướng 
thu gọn trở thành dạng cầu, làm giảm độ bền liên kết 
liên phân tử. 
b. Penthan-1,5-diol tan tốt hơn penthan-1-ol, do có 


nhiều nhóm -0H tạo được liên kết hydro đa phương, đa 
chiều hơn. 


Bài 3: 0ó các hợp chất sau: 0;H,OH; n-0,;H;;0H; 
C,H.0H; 0;H,0H,0H; 0;H,NH,; H00H;CHOH0H,0H; 
CH;C0OH; n-sH:a; G:H; và CaH:;Q; (glucoz0). 


a. 0ho biết những chất tan tốt, những chất tan kém 
trong nước? Giải thích. 


b. Hãy viết công thức các dạng liên kết hydro giữa 
các phân tử 0;H,0H và 0;H,0H. Dạng nào bền nhất, 
dạng nào kém bền nhất? Giải thích. 


Hướng dẫn: a. Những chất tan tốt trong nước là: 
G;H:0H; HOCH,-CHOH-CH,OH; CH;C00H và CaH;z0; 


Do có liên kết H với H;O; gốc hydrocarbon tương đối 
ngắn, nhỏ. 


Những chất tan kém trong nước là: n-0;;H;;0H; 
0;H,0H và 0;H„NH; vì có liên kết H với H,0, nhưng gốc 
hydrocarbon lớn, kị nước. 


Những chất không tan trong nước là: n-0;H;„ và 0H; 
do không có liên kết hydro với nước. 


b. Có 4 dạng liên kết hydro giữa hai phân tử C¿H;OH 
và 0;H;0H. 


Dạng 1: ...0-H...O - H... Dạng 2: ...0-H...0-H... 
| mm 
UạH; aH; 2H; Ô;H; 
Dạng 3: ...0-H...0-H... Dạng 4: ...0-H...0-H... 
mm mm" 
aH; C;H; C;H; aH; 
Dạng (3) bền nhất, và dạng (4) kém bền nhất. 
Giải thích: Trong C¿H,OH có gốc 0¿H;- hút e —› O có 
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(2U 24y 27. 4% 2v sen 252), 


ö- nhỏ nhất; H có õ+ lớn nhất. 


Trong 0;H;OH có gốc 0,H;- đẩy e —› O có ä- lớn 
nhất; H có ö+ nhỏ nhất. 


ö+ Và ö- là điện tích dương và âm —> Vậy, dạng 3 
có õ+ lớn hút ö- lớn. Còn dạng 4 có 6+ nhỏ hút ö- nhỏ. 


Bài 4: Hãy sắp xếp các hợp chất cho dưới đây theo 
thứ tự tăng dân nhiệt độ sôi. Giải thích. 

CH;-GH;-CH;-CH: (A); CH:-D0H;-0H;0OH (B); CH›-0H:;- 
GH;NH; (0); (0H;):CH (D); (CH;);N (E). 


Hướng dẫn: Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái 
sang phải). 


(0H;);CH (D) < CH;-CH;-CH;-CH; (A) < (CH;)zN (E) 
< 0H;-CH,-CH,NhH; (0) < 0H;-0H,-0H,0H (B) 


Các phân tử A, E có phân tử khối xấp xỉ bằng nhau 
(58-60 đv©) nên nhiệt độ sôi phụ thuộc chủ yếu vào sự 
tương tác giữa các phân tử. 

A và D có nhiệt độ sôi thấp vì không có liên kết 
hydro giữa các phân tử, các liền kết gần như không 
phân cực nên lực hút giữa các phân tử rất yếu. D phân 
nhánh, phân tử ở dạng đối xứng cầu khó xếp khít với 
nhau nên nhiệt độ sôi thấp so với A. 


Nhiệt độ sôi của E cao hơn của A vì liên kết 0-N 
phân cực nên các phân tử có tương tác tính điện với 
nhau. B và 0 có nhiệt độ sôi cao hơn E vì có liên kết 
hydro giữa các phân tử: 


Liên kết hydro giữa các phân tử B bền hơn giữa các 
phân tử 0 nên B có nhiệt độ sôi cao nhất. 


Bài 5: Hãy sắp xếp các hợp chất sau theo thứ tự 
tăng dần nhiệt độ sôi. Giải thích cách sắp xếp đó? 
(0H;)uC; UH;(GH;)„0H;; (0H;);UH0H(H;);; 
CH;(GH,);0H,0H; (GH,);0(0H)0H,0H; 


Hướng dẫn: Sắp xếp thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi 


(0H;),0 < (0H;);0HGH(GH,), < 0H;(CH,),GH; < 
(0H.)0(0H)0H;0H; < 0H;(0H,)2CH,0H 


Ngoài neopenthan, 4 chất còn lại có phân tử khối 
gần giống nhau. Neopenthan nhẹ nhất, có cấu trúc khối 
cầu và lực hút Van de Van bé nhất. Neopenthan có 
nhiệt độ sôi thấp nhất. 


n-hexan và 2,3-dimethylbuthan không có liên kết 
hydro vì vậy chúng sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn, tiếp 
theo, 2,3-dimethylbuthan có độ phân nhánh lớn hơn 
(và có diện tích bề mặt bé hơn) n-hexan nhỏ hơn các 
chất khác. Hai hợp chất còn lại có liên kết hydro và 
penthan-1-ol có diện tích bể mặt lớn hơn, có lực hút 
Van de Van lớn hơn nên có nhiệt độ sôi cao nhất. 
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Bài 6: 0ó 5 lọ đựng riêng biệt các chất: cumen hay 
là isopropylbenzen (A), alkol benzylic (B), anisol hay là 
methyl phenyl ete (Ô), benzandehyd (D) và acid ben- 
zoic (E). Biết (A), (B), (0), (D) là các chất lỏng. Hãy 
sắp xếp thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi, giải thích. 


Hướng dẫn: Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi từ trái 
sang phải: 


(ÚH;);(H(;H; (| | (;H;0ẾH; (Ú) | ((ñíH-0(0) | (;H;(H0H 0) 


- Phân œWœ(VẾu | - Phân cựt - Phân ft - Phần ft 
hứn È) (yếu liữn D) 


I;ñ1;000 (F) 


- PHầI (ft 


- Úó liên kết ¡ - 0ú liên kết 


- Không có liên kết 


hydr0 kết hili0 


- Mông dú liên | - Không có liên 


kết hydr0 Iydrn liên phân ¡ hydro liên 


tÚ (yếu nE) | phân tử bẩn 


nhất 











A, B, 0, D, E có khối lượng phân tử xấp xỉ nhau. 


Bài 7: Hãy điền các giá trị nhiệt độ sôi sau: 24000, 
27300, 285% cho 3 đồng phân benzendiol O;H;(0OH);. 
Giải thích ngắn gọn. 


Hướng dẫn: Ta có: ortho-(2400°0) < metha-(27390) < 
para- (28590). 


Đồng phân ortho có hai nhóm 0H cạnh nhau tạo 
liên kết hydro nội phân tử, liên kết này không làm tăng 
lực hút giữa các phân tử nên nhiệt độ sôi thấp nhất: 


Các đồng phân metha- và para- chỉ có liên kết hydro 
liên phân tử, nhưng liên kết của đồng phân para- bền 
hơn nên nhiệt độ sôi cao hơn: 


_ 3. 
O 


H—eo 





Ñ)) 


Liên kết hydro liên phân tử giữa các đồng phân 
metha-. 


Ñ 
H° * «O0 O—H 
0 Đ ` ⁄ | 
| H 
H 


Liên kết hydro liên phân tử giữa các đồng phân para. 


Bài 8: Sắp xếp (có giải thích) theo trình tự tăng dần 
nhiệt độ nóng chảy của các chất sau: 


COOH củ COOH 
(B) (€C) 


Hướng dẫn: t0nc: (0) < (A) < (B) 

Do Ê và A đều có khả năng tạo liên kết hydro tại vị 
trí nhóm -ÔOOH nhưng Mẹ < Mạ 

B có khả năng tạo liên kết hydro tại hai vị trí (tại vị 
trí nhóm -C0QH và -Ñ\). 


Bài 9: Khi oxy hóa stilenglicol bằng HNO; thì tạo 
thành một hỗn hợp 5 chất hữu cơ. Hãy viết công thức 
cấu tạo phân tử 5 chất đó và sắp xếp theo trật tự giảm 
dân nhiệt độ sôi của chúng (có giải thích). 


0) 
(00H 


H 
(I,-0H CHO HOCH,C00H ¿00 | 
| b) 
0 
bị | L>0HC CH0 IÌ  tHọ 00H 


| (A _ k 7 


Hướng dẫn: t° sôi: E > B > D > A >0. Do nhóm 0=0 
hút electron mạnh nên liên kết hydro do nhóm -CO0H 
gây ra là bền hơn liên kết hydro của alkol. 


Các aldehyd không có hydro linh động. 


E có hai nhóm -COOH; B có một nhóm -COOH và 
một nhóm -0H. 


D có một nhóm -C00QH; A có một nhóm -0H. 
Nên nhiệt độ sôi E>B>D>A>6. v 


Hóa học & Ứng dụng 
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(2U z4y 27a 4% 2v nón 252), 


MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN VỀ CHẤT BÉO 
DÀNH CHO HỌC SINH THCS 


* ông thức tính nhanh số trieste: 
n2 x (n + 1)/2 trong đó n là số acid. 


* Toán tính chỉ số acid, chỉ số xà phòng thì số mol 
KOH = số mol NaOH. 


* 0ứ 1kg chất béo có chỉ số acid bằng 7 thì cần 
0,125mol KOH hoặc NaOH để trung hòa acid dư. 


* Xà phòng 72% là có 72 gam muối Na của acid béo 
và 28 gam chât độn trong 100 gam xà phòng. 


* Các acid béo: 

Stearic Ô;;H„„COOH: 284 

Acid oleic Ô;;H;¿C0QH: 282 

Panmitic 0;;H;;COOQH: 256 

Linoleic Ô;;H:,C0QH: 280. 

Bài 1: Thủy phân hoàn toàn 444 gam một Iipi, thu 
được 46 gam glycerol và hai loại acid béo. Hai loại acid 
béo đó là: 

A. 0;;H:;000H và 0.;H;;C00H 

B. Ô,;H;,COOH và Ô;;H„.COOH 

É. 0,;H;;G00H và C;;H.;000H 

D. 0,;H;,C00QH và 6.;H;zC00H 


Hướng dẫn: n,v„„¡ = 0,5mol 
Triglixerit + 3H;O —› 3RGOOH + glycerol 
lệ lệ J9 
Theo Định luật bảo toàn khối lượng: 
mạ¿a = 444 + 1,5 x 18 - 46 = 425 gam 
Vậy Mạ „„„ = 425 : 1,5 = 283,3 


Phải có một acid < 283,3 có thể là 0,;H;;GO0H 
(282) hoặc 0.,;H;,G00H (280) hoặc 0;;H;;COOH (256) 
và một acid > 283,3 là Ô;;H;;G00QH (284). 


Nhưng thử lại chỉ có: 
0,5 x 282 + 0,5 x 2 x 284 = 425 là hợp lí. 
-> Chọn đáp án Ê. 


Hóa học & Ứng dụng 
#ø 17 (341)/20ọ 


LÊ XUÂN TIẾN 
Trường Đại học Tây Bắc 


Bài 2: Ghỉ số acid của một loại chất béo chứa tris- 
tearin và acid béo stearic, trong đó có 89% tristearin là: 


ñ. 21,69 D. d2 
Ú. 168 D. 175,49 
Hướng dẫn: 


Giả sử trong 1 gam chất béo có 0,89 gam tristearin 
còn 0,11 gam acid stearic tức là có số moi: 


0,11 : 284 = 0,00038mol = số mol KOH 

-> ma = 0,00038 x 56 = 0,02169 gam = 21,69mg 
Tức là chỉ số acid là 21,69 

-> Chọn đáp án A. 

Bài 3: Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bằng dung 


dịch NaOH, thu được 9,2 gam glycerol và 83,4 gam 
muối của một acid no. Acid đó là: 


A. S†earic B. Oleic 
É. Panmitic D. Linoleic 


Hướng dẫn: n,„„„ = 0,1mol 

(RGOO);0:H; + 3NaOH —› 3RCGOONa + 0:H;(0H): 
0,3 0,1 

mmuø = 83,4 : 3 = 27,8 gam 

—> Mi = 2/,8 : 0,1 = 278 

—> M,„ = 2/6 - 22 = 256 (panmitic) 

-> Chọn đáp án Ê. 

Bài 4: Một loại chất béo trung tính có Mạ = 792,8. 


Từ 10kg chất béo trên sẽ điều chế được m(kg) xà 
phòng natri có 28% chất phụ gia. m có giá trị là: 


A. 13,48kg B. 14,38kg 

É. 10,353kg ÙD. 14,83kg 

Hướng dẫn: n„„ ;¿¿ = 10.000 : 792,8 = 12,613mol 
(RGOO);0:H; + 3NaO0H —› 3RCGOONa + 0:H;(0H): 
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Cứ 1mol chất béo phản ứng thì khối lượng muối tăng 
lên: 23 x 3 - 41= 28 gam 


Vậy 12,613mol chất béo phản ứng thì khối lượng 
muối tăng lên: 353,164 gam 

Và khối lượng muối thu được là: 

10.000 + 353,164 = 10.353,164 gam 

Khối lượng xà phòng 72% là: 

(10.353,164 x 100): 72 = 14.380 gam 

—> Chọn đáp án B. 

Bài 5: ĐÐun sôi a gam một triglycrit X với dung dịch 
KOH đến phản ứng hoàn toàn, thu được 0,92 gam 
glycerol và m gam hỗn hợp Y gồm muối của acid 0lelc 
với 3,18 gam muối của acid linoleic. Gông thức của X 
và a là: 

A. (0;;H;;000),0:H,OOGG.;H›;; 8,41 gam 

B. (0;;H;;000);0;H;000G.„H:;; 8,41 gam 

bi (0;;H;zG00);02H;O0000.;„H:.; 4,01 gam 

D. (C;;H;;G00);,0:H;OOGG:;H›;¿; 4,61 gam 


Hướng dẫn: n,¡„„„¡ = 0,01mol 
Nếu triglycrit là (C;,H;,000);0;H,0000;;H,, 


(0;:;H;;000);02H;OOGG.;H;¿ + 3KOH —› 20;;H;;COOK 
+ 0;;H;zCOOK + 0;H;(0H); 


0,02 
Œó khối lượng muối linoleat: 
0,02 x 318 = 6,36 gam > 3,18 (loại) 
Vậy công thức của X là: 


(0;;H;zG00),02H;OOGG.;H;, + 3KOH —> 20;;H;zCOOK 
+ 0,;H;;00OK + 0.,H;(0H); 


0,01 0,02 
a = 0,01 x 841 = 8,41 gam 
—> Chọn đáp án B. 


001 0,01 


0,01 0,01 


Bài 6: Khi xà phòng hóa hoàn toàn 3,5 gam chất 
béo cần 50ml dung dịch KOH 0,4M. Chỉ sô xà phòng 
hóa là: 

A. 230 B. 32 

Œ. 150 D. 320 


Hướng dẫn: nụ, = 0,02mol = 1,12 gam = 1.120mg 
Vậy chỉ số xà phòng hóa là: 1.120 : 3,5 = 320 
-> Chọn đáp án D. 
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Bài 7: Công thức nào sau đây là của chất béo? 
A. 02H;(C00GH;)- B. 0:H;(000GH:); 
0. U;H;(0000.;H;;); D. 02H;(G000¡i;H;;); 


Hướng dẫn: Chọn đáp án 0£. 


Bài 8: Đun nóng 124,5 gam triglycerit X với dung 
dịch NaOH dư, thu được 128,7 gam hôn hợp muối Y, 
cho Y tác dụng với dung dịch H;S0¿, thu được hỗn hợp 
các acid béo gồm: 


A. 0,;H„;000H và C,;H;,C00H 
B. 0;;H;;C00H và 0;;H;;000H 
0. 0,,H„,000H và 0,;H„,C00H 
D. 0;;H;,C00H và C;;H,,C00H 


Hướng dẫn: Gọi số mol triglyxerit là a, Mạ „„„ là R. 
(RGOO);0:H; + 3NaOH —› 3RCGOONa + 0:H;(0H): 
a đa 
Ta có hệ hai phương trình: 
x (38R + 173) = 124,5 và 3a x (R + 67) = 128,7 
Giải hệ ta có a = 0,15; R = 219 
Vì 211 (panmitic) < 219 < 235 (linoleic) 
hoặc 237 (oleic) hoặc 239 (stearic) 
Nhưng chỉ có panmitic và linoleic là hợp lí. 
—> Chọn đáp án D. 
Bài 9: Xà phòng hóa 100 gam chất béo có chỉ số acid 


bằng 7 cần a gam dung dịch NaOH 25%, thu được 9,43 
gam glycerol và b gam muổi natri. Giá trị của a, b là: 


A. 15,2 gam và 103,145 gam 
B. 5,12 gam và 10,3145 gam 
É. 51,2 gam và 103,145 gam 
D. 51,2 gam và 10,3145 gam 


Hướng dẫn: Vì chỉ số acid bằng 7. 
=> Pnao¿ = 0,0125m0l; nụu¿„¡ = 0,1025m0l 
(RGOO);0:H; + 3NaO0H —› 3RCGOONa + 0:H;(0H): 
0,3075 0,01025 
RCOOH + NaOH —› RCOONa + H;0 
0,0125 0,0125 


= [(0,3075 + 0,0125) x 40 x 100] : 


[Tlqung dịch NaOH ( 


25 = 51,2 gam. 


Theo Định luật bảo toàn khối mỹ cả hai phương 
trình: [TÌ muối ( (b) — =Ïm chất béo [Tìn a0H - [Tlgi, ycerol ˆ [Tìnược — = 100 
+ 0,32 x 40 - 9,43 - 0,0125 x 18 = 105,145 gam 


—> Chọn đáp án É. w 


Hóa học & Ứng dụng 
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KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH 
ACID HCI, H,SO, LOANG 


NGUYÊN MINH TUẤN 


Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 


LÝ THUYẾT 

Kim loại (M) tác dụng với HDI, H;S0;¿ loãng: 

M+H:  M": + H,†f 

(M là đứng trước H trong dãy điện hóa) 

Kim loại (M) tác dụng với H;S0; đặc, HNO:: 

M + H;S0, đặc (t9) —› M;(S0O,)„ + sản phẩm khử 
(S0;, SÌ, H;S*) + H;0 

M + HN0; (0) — M(NO.)„ + sản phẩm khử (N0,1, 
N0*, N;0*, N;?, NH,N0,) + H;0 (M = Au, Pt) 

Tùy thuộc vào tính khử của kim loại và nồng độ của 
acid mà có thể thu được sản phẩm khử khác nhau (có 
thể là một hoặc nhiều sản phẩm khử). 

AI, Fe, Êr + (HNO;, H;SO;) đặc nguội —> không xây ra 

Kim loại tác dụng với H:, NO; 

M+H: + NO; — M" + (NH¿, NO†, N;OT, N;?) + 
H,0 

Khi kim loại hoạt động mạnh (Mug, AI, ¿n) tham gia 
phản ứng với acid HNO: loãng hoặc (H:, NO;) thì phản 
ứng thường tạo ra muối amoni (NH;¿:). 

Đối với dạng bài tập ở mức độ vận dụng, ta có thể 
tính theo phân ứng hoặc sử dụng bảo toàn electron; 
bảo toàn nguyên tố. 

Đối với những bài tập ở mức độ vận dụng cao, ta cần 
sử dụng cả bảo toàn điện tích trong dung dịch (sẽ phân 
tích kĩ trong các ví dụ). 


BÀI TẬP ÁP DỤNG 
e Mức độ vận dụng 


Câu 1: Hỗn hợp X gồm Fe và u, trong đó Cu chiếm 
43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với 
dung dịch H0I, thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Giá trị 
của V là: 

A. 1,12 lít B. 3,ð6 lít 


Hóa học & Ứng dụng 
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0. 2,24 lít D. 4,4ð lít 


Hướng dẫn: bu đứng sau H trong dãy điện hóa nên 
không tham gia phản ứng với dung dịch HöI. Vậy chỉ 
có Fe tham gia phản ứng. 


mạ, = 14,8 x 43,24% = 6,4 gam 

—> mạ, = 8,4 gam 

Bảo toàn ø: n,, = nạ, = 8,4 : 56 = 0,15mol 

—> Vụ, = 3,36 lít 

-> Chọn đáp án B. 

Câu 2: 0ho m gam hỗn hợp kim loại Zn, u vào 
dung dịch HCI (dư). Sau khi các phản ứng xây ra hoàn 


toàn, thu được 4,48 lít H; (đktc) và 2,0 gam kim loại 
không tan. Giá trị của m là: 


Â. 8,5 gam 
É. 15,0 gam 


B. 15,0 gam 
D. 16,0 gam 
Hướng dẫn: Khi cho hỗn hợp Zn, 0u phản ứng với 


dung dịch H;S0, loãng, chỉ có Zn phản ứng, vì thế 2 
gam kim loại không tan là Êu. 


Bảo toàn ø: nụ, = nạ = 0,2 

—>m = m„ạ + mạ, = 0,2 x 65 + 2 = †15 gam 

-> Chọn đáp án É. 

Câu 3: Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm AI và Mụg 
bằng dung dịch H0I dư. Sau phản ứng khối lượng dung 


dịch acid tăng thêm 7 gam. Khối lượng AI và Mg trong 
hôn hợp ban đầu là: 


A. 1,2 gam và 6,6 gam 
Ú. 1,/ gam và 3,†1 gam 


B. 5,4 gam và 2,4 gam 
Ù. 2,/ gam và 5,1 gam 

Hướng dẫn: Cho 7,8 gam hỗn hợp kim loại vào dung 
dịch H0Il, nhưng khối lượng dung dịch sau phản ứng 


chỉ tăng 7 gam, vì sao lại như vậy? Đó là do khí H; tạo 
thành thoát ra khỏi dung dịch. 
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[Tqung dịch tăng — [Tltim loại - í_h, 

—> íu, — 0,8 —> lu, — 0,4 

fuum loại — 2fnj Ị, 241g — /ö 

Bảo toàn ø: 3n„, + 2n = 2n, = 0,8 

=> Hạa — 0,2; [ug = 0,1 

=> Hạa = 9,4; [TÌMg " 2,4 

-> Chọn đáp án B. 

Câu 4: °ho m gam hỗn hợp X gồm u và Fe vào 
dung dịch H;S0; loãng (dư), kết thúc phản ứng thu được 
2,24 lít khí H; (đktc). Khối lượng của Fe trong 2m gam 
X là: 

A. 4,48 gam 

É. 16,8 gam 

Hướng dẫn: Khi cho X phản ứng với dung dịch H;S0, 
loãng chỉ có Fe tham gia phản ứng. 

Trong m gam X, bảo toàn e: 


B. 11,2 gam 
Ù. 1,12 gam 


—> Iị, = nụ, = 0,1mol —> mạ, = 5,6 gam 

[TÌƑe trong 2m gam X Z 50⁄2 Ly gam 

—> Chọn đáp án B. 

Câu 5: Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và 0u phản 
ứng với dung dịch H0GI loãng (dư), đến khi phản ứng 


xây ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí H; (đktc) và dung 
dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là: 


A. 25,4 gam B. 31,8 gam 
É. 24,7 gam D. 18,3 gam 


Hướng dẫn: Bảo toàn e: n;, = nụ, = 0,2mol 

Bảo toàn nguyên tố Fe: n;ạ¡, = nạ; = 0,2 

—> mg, = 29,4 gam 

—> Chọn đáp án A. 

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 
AI, Fe vào dung dịch H;S0; loãng dư, thu được 10,08 lít 


khí (đktc). Biết Fe chiếm 60,87% về khối lượng. Giá trị 
m là: 


A. 13,8 gam B. 9,6 gam 
6. 6,9 gam Ù. 18,3 gam 
Hướng dẫn: 


n.. = 60,87%m : 56; nạ = 39,13%m : 27 
Bảo toàn ø: 2n;, + 3n = 2nạ, 


-> 2 x60,87%m : 56 + 39,13%m : 27 = 2 x 10,08 
: 22,4 = 0,9 


@) 





—> m = 13,8 gam -> Chọn đáp án A. 


Câu 7: Hòa tan hoàn toàn Fe vào dung dịch H;S0; 
loãng vừa đủ, thu được 4,48 lít H; (đktc). Cô cạn dung 
dịch trong điều kiện không có oxy thu được 55,6 gam 
muối với hiệu suất 100%. Gông thức phân tử của muối 
là: 

A. FeS0, 

É. FeS0,.9H;0 


B. Fes(S04)a 
D. FeS0;.7H;0 


Hướng dẫn: Bảo toàn e: n;, = nụ, = 0,2 

Bảo toàn nguyên tố Fe: n;„so,.n,,o = nạ, = 0,2 

-> 0,2(152 + 18n) = 55,6 -> n = 7 

-> ông thức phân tử của muối là FeS0,.7H;O 

—> Chọn đáp án D. 

0âu 8: Hòa tan hết 10 gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn 
và AI băng dung dịch H,S0; loãng, thu dung dịch Y và 


7,84 lít H; (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu bao nhiêu 
gam muối sunfat khan? 


A. 43,6 gam 
É. 47,6 gam 


B. 45,6 gam 
D. 49,6 gam 
Hướng dẫn: * Cách 1: Sử dụng bảo toàn nguyên tố 
H và bảo toàn khối lượng. 
Bảo toàn nguyên tố H: n, sọ, = nụ, = 0,35 
Bảo toàn khối lượng: mựm „¡ + ụ,so, = Mạ„ạ + mụ, 
—> mmựi = 43,B gam 


* Cách 2: Sử dụng bảo toàn gốc S0O;?, bảo toàn 
nguyên tố H. 

Bảo toàn nguyên tố H: n, sọ, = nụ, = 0,35 

Bảo toàn SŨ¿“ = [so,2- = Ìh,s0, = DO 

=> mui = Tum loại + [lso,2- = 10 + 0,35 < 96 = 43,6 

-> Chọn đáp án A. 

Câu 9: Hòa tan hết 11,61 gam hỗn Hợp bột kim loại 
Mụg, AI, Zn, Fe bằng 500ml dung dịch hỗn hợp acid H0I 
1,5M và H;S0¿ 0,45M (loãng), thu được dung dịch X và 
13,44 lít khí H; (đktc). Cho rằng các acid phản ứng 
đồng thời với các kim loại. Tổng khối lượng muối tạo 
thành sau phản ứng là: 


A. 38,935 gam B. 59,835 gam 
É. 38,395 gam U. 40,935 gam 
Hướng dẫn: Ig — ÂN /sk [Ìh;so, — D220 


ñùz = ft + 2I„s0, = l2 


Hóa học & Ứng dụng 
%ø 17 (s4!)/200 


+ phản ứng = 2u, = 2 x 13,44 22,4 — 1,2 
-> Phản ứng vừa đủ 


mưa = Hm loại + fgi- + [lsox2- = 11,61 sh 0,/5 x Shin 
+ 0,225 x 96 = 59,835 gam 


—> Chọn đáp án B. 
Câu 10: Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm AI, Mg và Zn tác 
dụng vừa đủ với dung dịch H;S0O¿ 10%, thu được dung 


dịch Y và 3,36 lít khí H; (đktc). Khối lượng của dung 
dịch Y là: 


A. 152 gam 
É. 175,2 gam 


B. 146,/ gam 
D. 151,9 gam 


Hướng dẫn: Bảo toàn nguyên tố H: 
[Ìhs0a " llh,, = Ủ. 1Ó, 
[Tqung dịch HaS0x 10% = ñJ 10 x 95 . 10% = 147 gam 


Bảo toàn khối lượng: Tạung sen mưới = Tum bại + Tung gịc: 
acid HaS0x íEu, = 2Ñ⁄4 + 14/7 - 0,15 x2= 151.9 gam 


—> Chọn đáp án D. 


bâu 11: Cho 8 gam 0a tan hoàn toàn trong 200ml 
dung dịch hôn hợp HOI 2M và H;S0O¿ 0,75M, thu được 
khí H; và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m 
gam muối khan. Giá trị của m là: 

A. m = 25,95 B. 25,95<m< 27,2 

É.222<m< 27,2 D. 222<m< 25,95 


Hướng dẫn: ft = 0,4; [Ìt,s0, = 0:15 

—> fu+ = up + 2Fh„sọ, = 0,/ 

a 0,2mol + (H;S0¿ 0,15mol; HOI 0,4mol) —› H; 
0,2mol† + X(Ca“: 0,2mol; SO¿* 0,15mol; 0L 0,4mol; H: 
0,3mol) 

X(Caˆ: 0,2mol; S0,” 0,15mol; I 0,4mol; H: 0,3mol) 
cô cạn —> HöI 0,3mol? + (a2: 0,2mol; S0,” 0,15m0l; 
CI 0,1mol) 

—> mua = 25,85 gam —> Chọn đáp án A. 


Chú ý: Tiến hành cô cạn dung dịch chứa H0I, 
HNO: thì các acid này sẽ bay hơi vì chúng có nhiệt 
độ sôi thấp. 

0âu 12: 0ho m gam hỗn hợp Mụ, AI vào 250ml 
dung dịch X chứa hôn hợp acid HI 1M và dung dịch 
H;S0; 0,5M, thu được 5,32 lít H; (đktc); dung dịch Y 
(coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có 
pH là: 

A. 7 B. 1 


Hóa học & Ứng dụng 
#ø 17 (34!)/2070 


b2 D. 6 

Hướng dẫn: Bảo toàn nguyên tố H: n.;: yạ ạụ = 2n\,.so, 
T ft — 0,5 

Bảo toàn nguyên tố H: n,: gạ „y = 2n, = 0,0475 

—> xay = 0,025: [H*] = 0,025 : 0,25 = 0,1 = 101 

—> pH = †1 — Chọn đáp án B. 

Câu 13: Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn và AI phản ứng 
vừa đủ với dung dịch H,S0; loãng, thu được m gam 
muối trung hòa và 8,96 lít khí H; (đktc). Giá trị của m 
là: 

A. 42,6 gam 

É. 50,3 gam 


B. /0,8 gam 
D. 51,1 gam 


Hướng dẫn: Bảo toàn nguyên tố H: 

[Ìhs0a = lu, = 0,4 

Bảo toàn khối lượng: 

Húm nại † lh,so, = TTÌmui suạt Ð Tụ, 

—> mui su: = 20, gam —> Chọn đáp án Š. 


Câu 14: Hòa tan 9,14 gam hỗn hợp Cu, Mg và AI 
bằng dung dịch HDI vừa đủ, thu được 7,84 lít khí X 
(đktc), dung dịch Z và 2,54 gam chất rắn Y. Lọc bỏ 
chất rắn Y, cô cạn dung dịch Z thu được khối lượng 
muối khan là: 


A. 19,025 gam B. 31,45 gam 
6. 33,99 gam D. 56,3 gam 
Hướng dẫn: 


lẹ- tạo muối — ftci phản ứng — 1u, =2x 0,35 = 0,/; 
Tựm tại phân ứng = 9,14 - 2,54 = 6,6 


[mui = ITÌki¡m loại phản ứng + lạ tạo muối — 6,6 N 0,/ X j9, 
= ð1,45 gam 


—-> Chọn đáp án B. 
Câu 15: Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp Mg, AI bằng 
900ml dung dịch chứa HOI 1M và H;S0;¿ loãng 0,28M, 


thu được dung dịch X và 8,736 lít H; (đktc). Cô cạn 
dung dịch X thu được khối lượng muối là: 


A. 25,95 gam B. 38,93 gam 

6. 103,85 gam ÙD. 77,86 gam 
Hướng dẫn: Bảo toàn nguyên tố H: 

[lụ+ bạn áu = nọ + Zfụ sọ, = 0,9 + 2 x 0,14 = 0,78; 
Bảo toàn nguyên tố H: 

[lụ* phản ứng = 2Iiu, = 2 x 0,39 = 0,78 


(Œ@ 
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-> H: hết; phản ứng vừa đủ 
* Cách 1: Bảo toàn khối lượng: 


mui — fuum loại + HTEksii ” íhh, = f4 Ar 0 x< 36,5 + 
0,14 x 95 - 0,39 x 2 = 35,93 gam 


* Cách 2: mụg = Hựm gại + ga; ;ja = f,/4 + 0,5 x 
39,9 + 0,14 x 96 = 36,93 gam 

-> Chọn đáp án B. 

Câu 16: Gho 16,05 gam hỗn hợp X gồm Mụg, AI, Zn 
tác dụng hết với lượng vừa đủ dung dịch H0I 1M, giải 
phóng 10,08 lít khí H; (dktc). Mặt khác, cũng cho 
16,05 gam hỗn hợp X như trên phản ứng vừa đủ với 
Vml dung dịch hỗn hợp H0I 1M và H,S0, 0,25M, cô 
cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối 
khan. Giá trị của m gam là: 


A. 59,250 gam 
É. 58,890 gam 


Hướng dẫn: Thí nghiệm 1: H0I + X. 
Thí nghiệm 2: (H0I, H;S0,) + X 

Bảo toàn nguyên tố H và 0I: 

= 2n, = 2 x 0,45 = 0,9 
Bảo toàn điện tích: nạ; + 2nso,¿- = nạ: 
—>VWx+2x0,25V=0,.9->›V=06 


—> [mi ð thí nghiệm 2 = lThám lại † Hạ + mạo¿- = 16,05 
+ 0,6 x 35,5 + 0,15 x 96 = 51,/5 gam 


-> Chọn đáp án B. 


B. 51,750 gam 
ÙD. 53,625 gam 


Hẹ = The 


Câu 17: Hòa tan 8,4 gam Fe vào 500ml dung dịch 
X gồm H(ŒI 0,2M và H,S0; 0,1M. 0ô cạn dung dịch thu 
được sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối 
khan? 


A. 18,75 gam B. 16,/5 gam 
É. 19,55 gam D. 13,95 gam 
Hướng dẫn: 


"uc = Ô,1mol; nụ sọ, = 0,05mol —> nạ: = 0,2m0l 


2Ïlp; > [1+ = [ÏgIsetron nhường > [ÏIsetron nhận 
—> Fe dư; H: hết 
—> ÏÌFạ phản ứng = lÍh+ : 2= 0,1 


flmua = lrạ2: + Tlci- + TTlso,2- =01x56+0,1x355 
+ 0,05 x 96 = 13,95 gam 


-> Chọn đáp án D. 


Câu 18: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 
Fe, Mg và Zn bằng x gam dung dịch H;S0„ 9,8% 


Ñ) 





(loãng, vừa đủ), thu được dung dịch chứa (m + 12) gam 
muối sunfat khan. Giá trị của x là: 


A. 12,25 gam B. 125 gam 
É. 3/5 gam D. 250 gam 


Hướng dẫn: nụ,sọ, = nạoz- = 12 : 96 = 0,125mol 
—>X= 0,125 x 98: 9,8% = 125 
—> Chọn đáp án B. 


Câu 19: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm AI và Zn tác 
dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H;,S0O; 10%, thu 
được 2,24 lít khí H; (đktc). Khối lượng dung dịch thu 
được sau phản ứng là: 

A. 88,20 gam 

É. 101,68 gam 


B. 9/,80 gam 
ÙD. 101,48 gam 


Hướng dẫn: Bảo toàn nguyên tố H: 

[Ìh›s0a — llh,, = 0,1; 

[Tlqung dịch HaS0x 10% = 0,1 < 98 10% = 98 gam 
Bảo toàn khối lượng: 


[Tung dịch muối = [Tám bại + Tlaung dịch aoia Họso; ~ lu, = 3,68 


+ 98 - 01x 2 = 101,48 gam 
—> Chọn đáp án Ê. 


Câu 20: Hòa tan hết 10,4 gam hỗn hợp Fe, Mg vào 
500ml dung dịch hỗn hợp H;S0; 0,4M và H0I 0,8M, thu 
được dung dịch Y và 6,72 lít H; (đktc). 6ô cạn dung 
dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: 


A. 342<m<39,2 B. 36,7 
6. 34,2 D. 39,2 
Hướng dẫn: 


2x0,2+0,4=0,8 
[ÌH+ phân ứng — 21, = 0,6 


—> Y(Mg“; Fe”; S0,” 0,2mol; 0l 0,4mol; H: 0,2mol) 
(cô cạn) —› muối(Mg?; Fe?; S0,” 0,2mol; 0l: 0,2mol) 
+ HIf 


—> m„„ai = 10,4 + 0,2 x 96 + 0,2 x 35,5 = 36,/ gam 
—> Chọn đáp án B. 


Iụ+ = 2i sọ, + Duoi = 


Câu 21: Hoà tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp Mụg và 
Fe băng dung dịch H;S0„ loãng 20% (vừa đủ). Sau 
phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 15,2 
gam. Nồng độ phần trăm của MgSO;¿ có trong dung 
dịch sau phản ứng là: 


A. 19,/6% B. 11,36% 


Hóa học & Ứng dụng 
%ø 17 (s4!)/200 


Ú. 15,74% Ù. 9,84% 


Hướng dẫn: nụ; = X; nạ, = y 

Bảo toàn 6: nụ, = X + ÿ 

Bảo toàn nguyên tố H: n,,„sọ, = X + y 

—> Iwg qín Hạsoy = 98 + V) : 202% 

[Tmg, Fe) — 24x + 96y — 16 

[Tlqung dịch tăng — [Tlwg, Fe) ~ íụ, = l6 - 2(X + y) 5 19,2 
—>X=Ũ,2;y=0,2 

—> Tựug dịch Họso, = T36 

- ⁄amgso, = 0,2 x 120: (16 + 196 - 0,8) = 11,36% 
—> Chọn đáp án B. 


e Mức độ vận dụng cao 


Câu 1: Cho 18,6 gam hỗn hợp Fe và Zn vào 500ml 
dung dịch HGI x mol/lít. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn 
được 34,575 gam chất rắn. Nếu cho hỗn hợp trên tác 
dụng với 800ml dung dịch HDI x mol/lft, cô cạn thu 
được 39,9 gam chất rắn. Giá trị của x và khối lượng của 
Fe trong hỗn hợp là: 


A. x = 0,9 mol/lít và 5,6 gam 

B. x = 0,9 mol/lít. và 8,4 gam 

É. x = 0,45 mol/lít và 5,6 gam 

D.x= 0,45 mol/llít. và 8,4 gam 

Hướng dẫn: Thí nghiệm 1: 18,6 gam (e, Zn) + 
0,5xmol HDI (cô cạn) — 34,575 gam chất rắn 

Thí nghiệm 2: 18,6 gam (Fe, ¿n) + 0,8xmol HÓI (cô 
cạn) — 39,9 gam chât răn 

ÍÌHeI ở thí nghiệm 2 > ÍÏH0I ð thí nghiệm 1: 


[TÌ chất rán ở thí nghiệm 2 > ÍÍÏshất rắn ð thí nghiệm 1 
—> Ở thí nghiệm 1 HGI hết, kim loại dư. 


Ở thí nghiệm 2 nếu HCl hết thì mạz „„ = 0,Bx x 
34,575 : 0,5x = 55,32 > 39,9 


-> Ữ thí nghiệm 2 H0I dư; kim loại hết 

Fột-so mựi Ý (39,9 - 18,6) : 35,5 = 0,6 

—> 96n;, + 65nz, = 18,6; 2n, + 2nz„ = nại- = 0,6 
cšïI,«Ð]m„= 072 

=> Ïnse 5,6; 0 5X z/004.575 5180) 050 

->X= 0,9 —> Chọn đáp án A. 

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg và Zn 


bằng một lượng vừa đủ dung dịch H;S0O; 20% loãng, thu 
được dung dịch Y. Nồng độ của MgS0; trong dung dịch 


Hóa học & Ứng dụng 
#ø 17 (34!)/20ọ 


(2U 24y 27 4% 2v nón 252), 


Y là 15,22%. Nồng độ phần trăm của ZnS§0;¿ trong dung 
dịch Y là: 


A. 10,21% 
Ú. 18,21% 


B. 15,22% 
Ù. 15,16% 


Hướng dẫn: nụy = X; nạ = ÿ 

—> Bảo toàn 6: n„,„ = X + V; 

Bảo toàn nguyên tố H: n,,;ọ, = X + y 

—> Hựung dịch Hạso„ = JÐ{X + V) : 202 = 490(X + ÿ) 

Bảo toàn khối lượng: 

Tạng địch muối = (24X + 65y) + 490(x + y) - 2(X + ÿy) = 
912X + 553V 

Chọn x + y = 1; Ô9%ugso, = 120X : (512x + 553) = 
15,22% 

—>X= 2/3; y = 1/3 —> Ú%;nsọ, = 10,21% 

—> Chọn đáp án A. 


Câu 3: Chia mẫu hợp kim X gồm Zn và Cu thành hai 
phần bằng nhau: 

- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch HGI dư thấy 
còn lại 1 gam chất rắn không tan. 

- Phần 2: Luyện thêm 4 gam AI thì trong đó hàm 
lượng phần trăm của Zn trong Y giảm 33,33% so với X. 

Tính thành phần phần trăm của Cu trong hợp kim X, 
biết răng nếu ngâm hợp kim Y trong dung dịch NaOH một 
thời gian thì thể tích khí H; vượt quá 6 lít (đktc). 


ñ. 16,67% B. 50% 
6. 25% D. 3/,5% 
Hướng dẫn: 


Phần 1 + H0I dư, thấy còn 1 gam chất rắn 
— 1/2X có mạ, = †1; mạn = X 
Phần 1 + 4 gam AI —-› Y — m„= 5 +x 
= %ITzn tong x = X: (T + X); 2à trngy = X: (5 + X) 
—>X:(l+X)-X:(5+X) = 33,33% 
—>X=†1;X=B (7) 
Y + NaOH (một thời gian) —› V,. > 6 lít 
—>3x4:2/+2x:65>2x68:224 
->X= 2,96 ) 
Từ (*) và (**) —> X= 5; %Igurengx = 1/6 = 16,67% 
—> Chọn đáp án A. 

(Xem tiếp trang 22) 
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VẬN DỰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN 
ĐỀ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TỔNG HỢP VÔ CƠ 


NGUYÊN DUY PHƯỚC 


Trường THPT Hà Huy Tập, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 


lớn kiến thức cả về lý thuyết lẫn bài tập. Để 

làm được các bài tập môn hóa học cần nắm 
vững bản chất hiện tượng hóa học, nắm vững các kiến 
thức cơ bản đã được học, vận dụng tối ưu các phương 
pháp để giải quyết một cách nhanh chóng bài toán. 
Việc áp dụng các định luật bảo toàn khối lượng, định 
luật bảo toàn nguyên tố, định luật bảo toàn electron... 
để tìm ra phương pháp giải tối ưu nhất, nhanh nhất 
dạng bài toán về tổng hợp kiến thức vô cơ thường gặp 
trong các đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng là rất cần 
thiết. Bài viết sẽ giới thiệu đến độc giả một số bài toán 
thường gặp. 


| | óa học là một bộ môn khoa học có khối lượng 


Bài 1: 0ho 7,65 gam hỗn hợp X gồm AI và Al;0: 
(trong đó AI chiếm 60% về khối lượng) tan hoàn toàn 
trong dung dịch Y gồm H;S0¿ và NaNO›, thu được dung 
dịch Z chỉ chứa ba muối trung hòa và m gam hỗn hợp 
khí T (trong T có 0,015mol H;). ho dung dịch Babl; 
dư vào Z đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 
được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu cho Z phản ứng với 
NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa 0,935mol. Giá trị 
của m gần giá trị nào nhất sau đây? 











A. 2,5 gam B. ö gam 
É. 1,5 gam D. 1 gam 
Hướng dẫn: 
|[AI' 023 
N Ạ Ị 0,935 mol NaOH 
NH; 0,015——““Ba§0, 0,4 
` AI 017 [HR0, 04 .ã, 
. 1 
Al0,0/3  'NaN0, nuỢO 
IH,0 
H, 0015 
m” 
N0, 





@) 


Bảo toàn điện tích: 

Dụng, = Thụy: = 0,4 x 2 - 0,23 x 3 - 0,015 = 0,095mol 

Bảo toàn nguyên tố H: 

nụ, = (0,4 x 2 - 0,015 x 4 - 0,015 x 2): 2 = 0,355 

Bảo toàn khối lượng: 

m; = /,B5 + 0,4 x 98 + 0,095 x 85 - 3,55 x 18- 
0,23 x 27 - 0,095 x 23 - 0,015 x 18 - 0,4 x 96 = 1,47 

-> Chọn đáp án Ê. 


Bài 2: Hòa tan hết 17,92 gam hỗn hợp X gồm Fe:0,, 
FeO, Fe, Gu0, Cu, AI và Al;O; (trong đó oxy chiếm 
25,446% về khối lượng) vào dung dịch HNO; loãng dư, 
kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 1,736 
lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N; và N;0, tỉ khối của Z 
so với H; là 15,29. Gho dung dịch NaOH tới dư vào Y 
rồi đun nóng, không có khí thoát ra. Số mol HNO; đã 
phản ứng với X là: 


A. 0,/5m0l B. 1,392m0l 
6. 1,215mol D. 1,475mol 
Hướng dẫn: 
Fe” x 
C 2+ 
Fe x uU HO 
Cu y AI” z : 
+ HNO. ——> 
AI NO; 
O 0,285 N. 0/065 
Ívo 0,0125 


Bảo toàn electron: 
>nạ = ổX + 2V + đz = 1,32m0l 
Bảo toàn điện tích: 
Iạo,- = ởX + 2V + ởZ = 1,32mol 


Hóa học & Ứng dụng 
%ø 17 (s4!)/200 


Bảo toàn nguyên tố N: 
[bNoa = lốc †- 0,0/75 $.= 1,4/5mol 
-> Chọn đáp án D. 


Bài 3: Cho hỗn hợp X chứa 56,9 gam gồm Fe, AI, 
Fe0, Fe;0, Al,0; và Cu0O. Hòa tan hết X trong dung dịch 
HNO3 dư thấy có 2,825 mol HNO; tham gia phản ứng 
thu được 208,7 gam muối và 2,24 lít khí NO duy nhất. 
Mặt khác, từ hỗn hợp X ta có thể điều chế được tối đa 
m gam kim loại. Giá trị của m có thể là: 


A. 39,75 gam B. 46,2 gam 
6. 48,6 gam D. 42,5 gam 
Hướng dẫn: 
Fe KL 
AI 
208,7g4NH; 
FeO 
56,9g + HNO, — NO. 
F©:Ôy 2,825- : 
ALO, . 


Bảo toàn khối lượng: 

nụ,o = (56,9 + 2,825 x 63 - 208,7 - 0,1 x 30) : 18 

= 1,2875m0dl 

Bảo toàn nguyên tố: 

H: nụ,: = (2,825 - 2 x 1,2875) : 4 = 0,0625m0l 

N: nụo,- = 2,825 - 0,1 - 0,0626 = 2,6625m0l 

Khối lượng kim loại: 

Hụm pại = Hụ - lun + ~ HÌNg,- 

= 208,/ - 0,0625 x 1ö - 2,6625 x 62 = 42,5 gam 

—> Chọn đáp án D. 

Bài 4: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe:O, và 
Fe(NO,); tan hết trong 320ml dung dịch KHSO; 1M. 
Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 59,04 
gam muối trung hòa và 0,896 lít khí NO là sản phẩm 
khử duy nhất (đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào Y thì 
có 0,44mol NaOH phản ứng. Biết các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X gần 
nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 3,5% B. 2,0% 
6. 3,0% D. 2,5% 
Hướng dẫn: 


Hóa học & Ứng dụng 
#ø 17 (34!)/2070 


(2U 24y 27 4% 2v sen 252 )) 


Fe” x 
Fe" y 
Fe 59,04g4K” 0,32— 
XÍFe0, + KH$O4 — $O¿ 0,32 
Fe(NO,); NO; z 
H,O 0,16 


NO 0,04 


Bảo toàn nguyên tố H: 

nụ„o = 0,32 : 2 = 0,16mol 

Bảo toàn điện tích: 

2X + ðy - 7z = 0,32m0l (1) 
Bảo toàn khối lượng: 

96X + 56V + 627 + 0,32 x 39 + 0,32 x 96 + 627 


= 59,04 gam (2) 
Mặt khác: 
fnaou — 2X E5 SỈ, — 0,44mol (3) 


Từ (1); (2); (3) ta có: 

X=ÚÚ1 ý =0 12 7=Ù 12 

Bảo toàn nguyên tố: 

N: [ÌFz(N0a)s — (0,12 + 0,04) 2 = 0,08mol 

0: n;,o, = (0,12 x 3 + 0,16 + 0,04 - 0,08 x 6) : 4 

= 0,02mol 

Fe: nr, = 0,01 + 0,14 - 0,06 - 0,02 x 3 = 0,01mol 

m = 0,08 x 180 + 0,02 x 232 - 0,01 x 56 = 19,6 

%m;„ = 0,01 x 56 : 19,6 x 100% = 2,875% 

—> Chọn đáp án Ê. 

Bài 5: Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(N0;); 
trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian 
thu được chất rắn X và 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí 
gồm N0; và 0;. Hòa tan hoàn toàn X bằng 650ml dung 
dịch HöI 2M, thu được dung dịch Y chỉ chứa 71,87 gam 
muối chlorua và 0,05mol hôn hợp khí Z gồm N; và H;¿. 
Tỉ khối của Z so với He bằng 5,7. Giá trị của m gần 
nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 50 gam B. 55 gam 
É. 45 gam D. 60 gam 
Hướng dẫn: 
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. bị 
Cu” 
1818| 7 


M 





M;0 li 
| X + HCI—— Œ l3 
6| X CuO lA . 
I9 ———> - 
” |Cu(N0,), y Cu(NO,), ng V) 
N, 0,04 
H, 0,01 
NO. 
044, ˆ 
0 


^A 
¿ 


Bảo toàn nguyên tố: 

0: nu. = (6y - 0,9)mol 

H: 

ñuạ = 2 x (6y - 0,9) + 42+ 2x 0,01=1,3moL (1) 
Bảo toàn điện tích: 

2X + 2y +7 = †1,3m0l (2) 
Bảo toàn khối lượng: 

24x + 64y + 18z + 35,5 x 1,3 = 71,87 gam (3) 
TƯ {1 2), (5) 13800.X= 0,9. ÿ/=029; =0 02 
m = 0,39 x 24 + 0,25 x 188 = 56,36 gam 

-> Chọn đáp án B. 


Bài 6: Hỗn hợp X gồm AI, Fe;0, và Cu0, trong đó 
0xy chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. ho 1,344 lít khí 


CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời 
gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối 
so với H, bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung 
dịch HNO. loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m 
gam muối và 0,896 lít khí NO là sản phẩm khử duy 
nhất (đktc). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? 





A. 9,5 gam B. 8,5 gam 
6. 8,0 gam D. 9,0 gam 
Hướng dẫn: 
Quy đổi: 
'Í00 0,0 
(0, I,08 
KL:ALFe(u075m „ |ÍKI:0,75m 
0,23m K0 im N0,:233m 
+HN0,— 
0 :125m-0/08.16 H0 
N0 0,0 





Theo bảo toàn electron và bảo toàn điện tích: 

[no,- = ổflno + 2g 

-> 2,33m : 62 = 3 x 0,04 + 2 x (0,25m.16 - 0,03) 
—>m = 9,477 gam 

-> Chọn đáp án A. w 





KIM LOẠI TÁC DỤNG... 


Câu 4: Chia 47,1 gam hỗn hợp bột X gồm Zn, Fe và 
Mg thành 3 phần bằng nhau. Cho phần 1 vào 500ml 
dung dịch H0I nồng độ a mol/lít, làm khô hỗn hợp sau 
phản ứng thu được 33,45 gam chất rắn khan. Cho phần 
2 tác dụng với 450ml dung dịch H0I nồng độ 2a mol/lít, 
làm khô hỗn hợp sau phản ứng thu được 40,55 gam 
chất rắn khan. Phần 3 tác dụng với lượng dư dung dịch 
AgNO› thu được 86,4 gam chất rắn. Biết các phản ứng 
đều xảy ra hoàn toàn, các quá trình làm khô hỗn hợp 
không xảy ra phản ứng hóa học. Giá trị của a và phần 
trăm số mol của Mg có trong hỗn hợp X lần lượt là: 


A. 0,5 mol/lít và 22,93% 
B. 1,0 mol/lít và 42,86% 
. 0,5 mol/lít và 42,96% 
D. 1,0 mol/lít và 22,93% 


Ñ@) 





(Tiếp theo trang 19) 


Hướng đân- muuan 1 = nhận ¿ = Mạn; = 15,/ gam 


Phần 1 + H0l(0,5amol) (làm khô) —› 33,45 gam 
chất rắn 


Phần 2 + H0l(0,9amol) (làm khô) —› 40,55 gam 
chất rắn 


-> Ủ phần 1 H0I hết và kim loại dư 

—> Tuol phản ứng ð phản 1 = (33,45 - 15,7) : 35,5 = 0,5 

—>a= TM 

Túi pán ứng ð phán 2 = (40,55 - 15,7) : 35,5 = 0,7mol 

Giả thiết: 65nz; + 56n;, + 24nuy = 15,7 

Bảo toàn điện tích: 2n;; + 2n;; + 2nug = nạ- = 0,7 
Bảo toàn e: 2n; + 3n;, + 2nuy = nAg = 0,8 

—> ñạn = Ö,1; pạ = Ũ,1; nụa = 0,15 

=> 7ous = 42,86% —> Chọn đáp án B.w 


Hóa học & Ứng dụng 
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(2U 24y 272 4% 2v sen 252), 


THUẬT NGỮ HÚA HỌC ANH - VIỆT 


e Gobalt 

Cobal - 0o (nguyên tố hóa học số 27, nguyên tử 
lượng 58,93, dùng chủ yếu trong các hợp kim) 

e Gobalt-60 


Cobal-60 (đồng vị phóng xạ của cobal, ký hiệu “0o, 
có số khối 60, phát ra các tỉa gama và có nhiều ứng 
dụng trong y học và công nghiệp) 


e Cobaltammine compound Cobal amiacat 


e Cobalt black 
Phẩm đen cobal/ obal oxi† - Co0O 


e Cobalt bloom/ Ôobalt† crust 
Cobal arsenat - 0o;(As0,);.8H;0 


e Gobalt blue/ ©obal ultramarine/ king s blue 


Phẩm xanh cobal (chất màu xanh lục-xanh tạo 
thành từ nhôm acid và cobal oxi) 


e Cobalt Domb Bom cobal 


e Gobalt bromide/ Ôobaltous bromide 

Gobal(II) bromua - 0oBr;.6H;O (tính thể đỏ-tím, có 
điểm nóng chảy từ 47-480, tan trong nước, rượu và 
ete, dùng trong thiết bị đo độ ẩm) 


e Cobalt chloride/ obaltous chloride 


Cobal chlorua/ Ôobal(lI) chlorua - CoCIlz/ GoDI;.6H;O 
(hợp chất ở dạng khan gồm các tinh thể màu xanh và 
thăng hoa khi đun nóng; còn dạng ngậm nước gồm 
các tinh thể màu đỏ, nóng chây ở 86,8°C; cả hai dạng 
được dùng như chất hấp thụ cho amoniac trong thuốc 
nhuộm và làm chất xúc tác) 


e Gobalt glance/ Ôobaltite/ Cobaltine 


Quặng bóng cobal/ Cobaltit/ obaltin - oAsS 
(khoáng vật, màu trắng bạc có ánh kim kết tinh ở hệ 
đẳng cự, giống các tính thể pyrit, là một trong những 
quặng chủ yếu của cobal) 


e Ôobalt glass Thủy tinh cobal 


Hóa học & Ứng dụng 
#ø 17 (341)/20ọ 


e Gobalt green Phẩm lục cobal - 0oZn0; 


e Cobaltic (Thuộc) cobal(III) 


e Gobaltic compound Hợp chất cobal 


e Cobaltic fluoride/ Gobal trifluoride 

Cobal(III) chlorua/ Cobal trifuorua - CoF; (bột nâu 
nhạt phản ứng với nước để tạo thành chất kết tủa của 
cobal(III) hydroxit, dùng làm chất fluor hóa) 


e 0obalt salt Muối cobal 


e Cobaltization Sự cobal hóa (dùng 
xúc tác cobal carbonyl trong tổng hợp oxo) 


e Gobalt-molybdate desulfurization 

Sự loại khí lưu huỳnh bằng cobal-molybdat (quá trình 
loại lu huỳnh cho dầu mỏ bằng sự sử dụng cobal- 
molybdat làm xúc tác) 


e Gobalt nitrate/ Cobaltious nitrate 

Cobal nitrat/ Gobal(H) nitrat - Ôo(NQ;);.6H;O (hợp 
chất kết tinh, màu đỏ, nóng chây ở 56, tan trong các 
dung môi hữu cơ, dùng trong mực ổn màu, chất phụ 
gia cho đất và thức ăn gia súc, để điều chế vitamin và 
thuốc nhuộm tóc) 


e Gobaltomenite 


Cobaliomenit - GoSeO:.2H;0 (khoáng vật chứa cobal, 
Selen ox† ngậm nước) 


e Cobalt oxide 


Cobalio-cobaltic oxit - Go0.o;,O;/ Gobal(III) cobaltit - 
Co;(o00¿) 


e Cobalt †0us (Thuộc) cobal(H) 


e Cobaltfous acetate/ Cobal acetat 


Gobal acetat - o(0;H„0,).4H,O (fính thể tan rữa, 
màu đỏ nhạt-tím, tan trong nước, rượu và acid, dùng 
trong các chất làm khô sơn và vecni, cho xử lý anol) 


NGUYÊN HỮU ĐỨC - Giới thiệu v 


Œ 
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IĐÁIP ÁN KỶ THƯỚC 


A - TRUNG HỌC CƠ SỞ 


Gâu †: 


1. Viết phương trình phản ứng xảy ra cho các quá 
trình sau: 


a. 90; + Br; + 2H;O —› 2HBr + H;S50; 

b. 2FøO + 4H;5Ö¿ sạc sóng —> F6;(S50¿); + 50; + 4H;0 

c. 3Fe,0, + (12x - 2y)HN0O; —› 3xFe(NO;); + (3x - 
2y)NO + (6x - y)H;0 

2. Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch 0a(0OH); dư 

Ca(0H); + H;S —› GaS+ 2H;0 

20a(0H); + 201; —> ÔaGl; + öa(010); + 2H;0 

Ca(0H); + 60; —› 0aCQ; + H;0 

20a(0H); + 4NO; —› 6a(NQ;); + Ca(NO,); + 2H;0 

Ca(0H); + SO; —› 0aS0; + H;0 


Gâu 2: 


1. Cho khí H; dư đi qua từ từ hỗn hợp nung nóng thì 
toàn bộ Fe;0; và 0u0 chuyển thành Fe và Éu. 


Hoà tan hỗn hợp rắn thu được (Fe, Gu, Mg0) bằng 
dung dịch H0I dư. Lọc lấy riêng chất rắn không tan 
là Éu. 


Fe + 2HI —› FeÖl; + H; 

MgO + 2HDI —› MgGIl; + H;0 

Lấy Cu nung trong không khí ta được CuO 

20u + 0; (f9) —› 2Cu0 

Hỗn hợp dung dịch thu được gồm Mg0I,, FeOI,, HDI dư. 
Cho bột AI dư vào phần dung dịch. 

2AI + 6HöI —› 2AIDI; + 3H; 

2RA[ + 3Febl; —›> 2AIDl;: + 3Fe 

Gạn lọc được phần dung dịch gồm: AICI:: MgGI, 
Phần chất rắn là: Fe; AI dư. 


Cho dung dịch NaOH dư vào phần dung dịch. Gạn 
lấy kết tủa được Mg(0OH);. Nung kết tủa đến khối lượng 
không đổi được Mg0. 


Al0l; + 3Na0H —> 3Na0I + Al(0H); 
Al(0H); + 3Na0H —› NaAl0; + 3H;0 


€))) 





MgGIl; + 3NaOH —› Mog(OH); + 3Na0l 
Mg(OH); (t0) ->› MgO + H;O 


Cho dung dịch NaOH dư vào phần chất rắn. Gạn bỏ 
phần dung dịch, lấy phần chất rắn là Fe. 


2NaOH + 2AI + 2H;0 —› 2NaAl0; + 3H, 


Cho dung dịch HOI dư vào Fe, sau đó cho dung dịch 
NaOH dư vào dung dịch thu được. Gạn lấy phần kết 
tủa, nung trong chân không đến khối lượng không đổi 
được FeO. 


Fe + 2HDI — FeGIl, + H; 

NaOH + HGI —› NaCl + H;0 

2NaOH + Febl; —› 2NabI + Fe(QH); 
4Fe(0H); + 0; (t0) —› 2Fe;0; + 4H; 


2. Hòa tan Na;O vào nước được dung dịch NaOH: 
Na;O + H;0 —› 2Na0H 

Điện phân nước thu được H; và 0: 

2H;0 (0) —› 2H; + 0; (1) 


Nung FeS;, CuS trong 0; (1) dư đến phản ứng hoàn 
toàn được Fe;0›, GuO và khí S0;: 


4FeS› + 110; (t9) — 2Fe;O; + 850; 
CuS + Ô; () —› Gu0 + S50; 


Lấy khí S0, cho tác dụng với 0; (1) dư có xúc tác, 
sau đó đem hợp nước được H;SO¿: 


250; + 0; (Ú, xúc tác) -> 250; 
S0; + H;0 —› H;S0, (2) 


Lấy chất rắn Fe;0:, Cu0 đem khử hoàn toàn bằng H; 
(1) dư ở nhiệt độ cao được Fe, Éu. 


Hòa tan Fe vào dung dịch H;S0O; loãng (2), được 
dung dịch FeSO¿. 


Fe,0; + 3H; (0) —› 2Fe + 3H;0 
CuO + H; (f0) —› Cu + H;0. 
Fe + H;S0¿ —> FeSO¿ + H; 


Cho Éu tác dụng với 0; (1) tạo ra CuO sau đó hòa 
tan vào dung dịch H,S0; (2) rồi cho tiếp dung dịch 
NaOH vào, lọc tách thu được kết tủa Cu(0OH);. 


Hóa học & Ứng dụng 
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2u + 0; (f0) —› 20u0 
CuO + H;SO¿ —› CuS0; + H;0 
CuS0; + 2NaOH —› Gu(0H); + Na,S0, 


Câu 3: 


1. - Lấy ra mỗi lọ một ít hóa chất cho vào 6 ống 
nghiệm, đánh số thứ tự. 


- Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HGI vào 6 ống nghiệm: 


ống nghiệm có khí không màu, không mùi bay lên 
là dung dịch Na;GÖ:. 


2H0I + Na;DO; —› 2NaDI + H;0 + 00; 


Ống nghiệm xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết 
tủa tan ra là NaAlQ›. 


NaAlO, + H;0 + H0I —> Na0I + Al(0H); 


Ống nghiệm xuất hiện kết tủa trắng, lượng kết tủa 
không tan là dung dịch AgNG:. 


Ba ống nghiệm còn lại không có hiện tượng gì là 
CaGl;, KGI, Zn(NQ;);. 


- Nhỏ dung dịch AgNO; vào 3 ống nghiệm còn lại. 


Ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu trắng là 0aGI, 
và KGI. 


Cab6l; + 2AgNO; —› 2Ag6Il + 0a(NQ;); 
KGI + AgNOQ; —› Ag0l + KNO; 
ống nghiệm không có hiện tượng gì là Zn(NQ;);. 


- Nhỏ dung dịch Na;CO; nhận biết ở trên vào 2 ống 
nghiệm đựng aGl; và KÓI. 


Xuất hiện kết tủa màu trắng là CaGI;. 
Ca0l, + Na;C0; —› 2NaGl + 6aG00; 
Không có hiện tượng gì là dung dịch KÓI. 


2. Số mol KOH = 1 x 0,2 = 0,2mol 
Số mol 0a(0H); = 0,2 x 0,75 = 0,15mol 
Số mol CaCO; = 12 : 100 = 0,12mol 


Phản ứng giữa CO; và dung dịch KOH, Ca(0H); thu 
được kết tủa nên xảy ra hai trường hợp: 


* Trường hợp 1: Chỉ xảy ra phương trình (1). 


Ga(0H), + C0; -> 0aG0; + H,0 (1) 
KOH + 00, -› KHCO; (2) 
0a(0H); + 200; —> 0a(HC0;); (3) 


Theo (1): nạo, = ncạoo, = 0,12mol 


Hóa học & Ứng dụng 
#ø 17 (34!)/2070 


(20 24y 27. 4% 2v sen Z2 )) 


Vạọ, = 0,12 x 22,4 = 2,688 lít 
* Trường hợp 2: Xây ra (1), (2), (3). 
cọ, = 0,38mol —> Vọo, = 0,38 x 22,4 = 8,B12 lít 


Câu 4: Đặt x, y là số mol Mg và AI. 
24x + 27 = 7,74 (1) 


Đặt HA là công thức tương đương của hỗn hợp gồm 
2 acid HỘI và H;SÖ¿. 


Hụa = Du + 2i sọ, = 0,9 + 2 x 0,14 = 0,/8mdl. 
Viết các phương trình hóa học xảy ra. 

nụ, = X + †1,5y = 8,/86 : 22,4 = 0,39 (2) 
Từ (1, 2) —› x = 0,12 và y = 0,18. 

HTmuøi = lần hợp kim loại † Írấn hợp acid ~ lu, E 38,93 gam 


Đặt R0H là công thức tương đương của hỗn hợp gồm 
2 bazơ là NaOH và Ba(0OH);. 


[go = Pạon + Zfgaouy, = TV + 2 x 0,5V = 2Vmol 
Viết các phương trình hóa học xảy ra. 

Tổng số mol ROH = 0,78mnl. 

Vậy thể tích V cần dựng là V = 0,39 lít. 


Ngoài hai kết tủa Mg(OH); và Al(0H); thì trong dung 
dịch còn xảy ra phản ứng tạo kết tủa BaS0u. 


Ta CÓ ngạso, = nụ sọ, = 0,14m0l 

VÌ ng„oụy, = 0,59 x 0,39 = 0,195m0l > nụ, sọ, = 0,14mol 
—> „so, phản ứng hết. 

Vậy khối lượng kết tủa tối đa có thể thu được là. 
He tạ = Ílug(om, + TlA(op¿ + Elgaso, = 9j,62 gam 


Câu 5: 

1. ác phương trình phản ứng: 

Ba6l; + M;S0; —› BaS0¿ + 2M0I (1) 
Ba6l; + RSO; —> BaS0¿ + ROI; (2) 


Số mol kết tủa thu được = 6,99 : (137 + 96) = 
0,03mol 


Theo (1), (2) ta có: Số mol BaGI, tham gia phản ứng 
= 0,03m0ol 


-> Số mol Ba0I, dư = 0,1 x 0,5 - 0,03 = 0,02mol 
Áp dụng Định luật bảo toàn khối lượng ta có: 


m = 3,82 + 0,03 x (137+71) - 0,03 x (137 + 96) + 
0,02 x 208 = 7,23 gam 
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2. Gọi số mol của M;S0x và RS0; lần lượt là x và y. 
Theo đề ta có các phương trình sau: 


(2M + 96)x + (R + 9)y = 3,82 (*) 
x+y=0,03 (7) 
R=M+t lai) 


Từ (*), (**) và (***) ta có: 30,33 > M > 15,667 
Điều kiện (0 < x, y < 0,03) 


Vậy M = 23 (Na) và R = 24 (Mg) 


đ. [hay M = 23 (Na) và R = 24 (Mg) vào (*) ta có: 
x = 0,01 và y = 0,02 


Thành phần phần trăm khối lượng muối sulfat của 
hai kim loại trong hỗn hợp đầu là: 


%Na;50¿ = 37,173% 
%MgSO¿ = 62,827%. 


B - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 


Câu †1: Có 4 kim loại tan được trong dung dịch HÓI 
là AI, 0a, Fe, Zn. 


-> Chọn đáp án B. 


Câu 2: Gấu tạo của X là: Gly-Ala-Gly-Gly-Val. 

-> Chọn đáp án . 

Câu 3: X, Y, Z, T lần lượt là: NaOH, Fe(OH)s, Al(OH)s, 
Ba(0OH);. 

—> Chọn đáp án D. 


Câu 4: Phương trình hóa học sai: 

Cụ + H;S0¿ —› CuS0,+ H; 

—> Chọn đáp án D. 

Câu 5: Dung dịch NaOH loãng tác dụng được với tất 


cả các chất: Al;,0,, 00;, dung dịch NaHCO,, dung dịch 
ZnÖl,, N0:. 


—> Chọn đáp án A. 

Câu 6: Kim loại có thể vừa phản ứng với dung dịch 
HCI vừa phản ứng với Al;(S0;)s là Mg. 

-> Chọn đáp án B. 

Câu 7: Dung dịch X đặc nguội có thể tham gia phản 


ứng oxy hóa - khử được với 6 chất: Fe(OH);, 0u, FeS;, 
Fe(NO;);, Ag, Fe;Öu. 


—> Chọn đáp án A. 

Câu 8: 0ó 5 chất hữu cơ là: CH„; CHCI,; 0;H;N; 
CH;COONa; tin Fz214: 

—> Chọn đáp án . 

Câu 9: Ba chất hữu cơ có cùng chức có công thức 


phân tử lần lượt là: CH;O;, 0;H,0;, 0;H,O;. 0ả ba chất 
này không đồng thời tác dụng với AgNONH:. 


-> Chọn đáp án A. 
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Câu 10: 0ó hai phát biểu đúng là: 

(a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun 
nóng. 

(d) Triolein có phản ứng cộng H; (xúc tác Ni, 00). 

—> Chọn đáp án D. 

Câu 11: Các yếu tố làm tăng hiệu suất của phản 


ứng nói trên là: (1) tăng áp suất, (3) tăng nồng độ N; 
và H;. 


-> Chọn đáp án B. 


(âu 12: nọọ, < 17 : 22,4 

—> Ũœ vs < 17 : (22,4 x 0,23) = 3,299 

Mặt khác, dựa vào tính chất của các chất nên suy ra: 

X là 0H=0-CH.: Y là GH;=CH-CH:; Z là GH:-CH; 

—> Chọn đáp án . 

Câu 13: Alkol thôa mãn: có 3 nguyên tử carbon bậc 
1; có một nguyên tử carbon bậc 2 và phản ứng với CuO 


ở nhiệt độ cao tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương 
là: 2-methylbuthan-† -ol 


-> Chọn đáp án B. 
Câu 14: Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người 


ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO; 
trong NH:, đun nóng. Chất X là glucozo. 


—> Chọn đáp án D. 

Câu 15: 0ó 3 phản ứng mà sản phẩm thu được chứa 
alkol là: 

(1) 0H;COOG;H; + NaOH —› 

(3) 0sH;COOCH; + NaOH -—› 

(5) 0H;OCODH=CH; +NaO0H —> 

—> Chọn đáp án D. 


Hóa học & Ứng dụng 
%ø 17 (s4!)/200 


Câu 16: Phát biểu không đúng: Cấu hình electron 
của nguyên tử M là: [Ar]3d14s:. 


—> Chọn đáp án B. 

Câu 17: Có 5 dung dịch có khả năng dẫn điện là: 
Na6l, a0, S0O;, GH;C00OH, AI.(S0¿)a. 

—> Chọn đáp án D. 


Câu 18: Chất không phải là polime: triolein. 
-> Chọn đáp án A. 
âu 19: Để loại bổ HDI và hơi nước ra khỏi hỗn 


hợp, ta dùng dung dịch NaHG0O; bão hoà và dung dịch 
H;S0¿a đặc. 


—> Chọn đáp án A. 

Câu 20: Có ba chất bị thủy phân trong môi trường 
acid là: ethyl fomiat, saccarozo, tinh bột. 

-> Chọn đáp án A. 


Câu 21: Miao, 002) — Âf — (30 + 44) : 2 

Iụo = Nẹọ, = Ö,2 

—> [Ìco, + No — 0,4 

Bảo toàn e: 

[Ì(Fe0, Fe(0H)a, Fe00a, Fea0,) ” đnno = 0,6 

Giả thiết: 

[lrs.o, = 1/3n¿o, Fe(0H)2, FeO0a, Fea0ạ) 

— lÌrsso, = Ú,2; nạo, Fe(0H)a, FeU0a) ” 0,4 

—> lhno, = ỞÏgạo, Fe(0H)a, FeC0a) Jĩr.o, + nụo = 3,2mol 
-> Chọn đáp án . 


Câu 22: Có 3 phát biểu đúng là (1), (2), (4). 
—> Chọn đáp án B. 


âu 23: Hòa tan Fe;Ö; vào H;S0O; loãng dư: 
Fe:0; + 4H;S0; —> Fe;(SO¿)s + FeSŨ¿ + 4H;0 
Dung dịch X gồm: Fe?:, Fe3:, H:. 


Suy ra dung dịch X có thể phản ứng được với tất cả 
các chất: NaOH, Cu, Fe(N0,);, KMn0¿, BaGI,, GI, và AI. 


Phương trình phản ứng: 
0H + H: -› H;0 

20H- + Fe?: —› Fe(OH);Ỷ 
30H: + Fe‡: —› Fe(0H)sỶ 


Hóa học & Ứng dụng 
#ø 17 (341)/20ọ 


(2U 24y 27 4% 2v sen Z2), 


Cụ + 2Fe?: —› Cu“: + 2Fe* 

JFe” + 4H: + NO; —› 3Fe?: + NO + 2H;0 
MnO„ + 8H: + 5Fe” —› 5Fe3: + Mn“: + 4H;0 
Ba?: + S0? —› BaS0„Ỷ 

6l; + 2Fe“ —› 20I + 2Fe*: 

2AI + 6H: —> AI°: + 3H; 

AI + 3Fe3*+ —› 3Fe“: + Al°+ 

2AI + 3Fe?”' —› 2AIl*+ + 3Fe 

-> Chọn đáp án B. 


0âu 24: X, Y, 7 lần lượt là NaHS0,, Ba0I;, Na;0;. 
Phương trình phản ứng: 

NaHS0¿ + Ba0Il, —› BaS0„\k + NaGI + H0GI 

BaCl; + Na,CO; —› BaCO;} + 2NaCI 

2NaHS0¿ + Na;CO; —› 2Na;S0O; + 00,1 + H;0 

—> Chọn đáp án D. 


0âu 25: (0;H,, 0;H;, 0,H;) (0›, P) 

—> Ìt,o = IÌco, = 0,075 =3 fTl(c, H) — 1,05 gam 

-> Chọn đáp án . 

Câu 26: Với dạng bài tập này thì phương pháp sử 
dụng dung dịch ảo sẽ là tối ưu nhất 


* Trường hợp 1: NaOH + H;P0, -> Y(Na: 0,025m; 
PO, 0,04mol; H: (0,04 x 3 - 0,025m)) + H0H 


-> 0,025m x 23 + 0,04 x 95 + (0,12 - 0,025m) = 
1,22m 


—>ÍT = 9,05 — fNaon — 0,14625 sẽ 3h, po, 
-> 0H- dư (không thỏa mẫn) 


* Trường hợp 2: NaOH + H;P0¿; —› Y(Na: 0,025m; 
PO,” 0,04mol; H:(0,025m - 0,12)) + HOH 


-> 0,025m x 23 + 0,04 x 95 + (0,025m - 0,12) = 
1,22m 


—> ÏÍT\ = lộ =. flNaon — 0,2 bu 3h, po, 

-> 0H- dư (thôa mãn) —› Chọn đáp án D. 

âu 27: Tripeptit A có công thức 0,H,0;N; nên trong 
A có hai nhóm -C0OH và hai nhóm -NH; 

N4 Kc H/0gM¿ =4 

(k-1- Ú,5E)Tc tuoạn, = lco, ~ Tlu;o 

—> Iụ„o = 1,65; mụ„o = 29,7 gần nhất với 29,68 

—> Chọn đáp án A. 
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âu 28: nạ. cọ, = Tạạuco, = nẹo, : 2 = Ô,Í 

0,1 x (2R +60) + 0,1 x 84 = 18 

->R = 18(NH,); R;G00; : (NH,);00: 
[(NH¿);00: = 0,05mol; NaHbG0; = 0,05mol] (0) 
—> Na;CO; rắn + (H;0, C0;, NH:) 

-> Chọn đáp án A. 


âu 29: Ta có: n;,„; = nạo; = Ö,Ì 
Mse,=B56 01 =6 
-> X gồm HC000H; (M = 60) 


RCOOR' là 0H;C00CH; (M = 74) (*) hoặc 


Lại có.  —_ 

Mlcoowa < M¿ mai = 0/4 : 0,1 = Z4 < Maecoona (“”) 
Từ (7) và (**) — RGOONa là CH;COONa 

Hai este là HGOOCGH: và ÔH;COOCH: 

-> Chọn đáp án B. 


Câu 30: Y có 5 đồng phân: 
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—> Chọn đáp án D. 

0âu 31: X gồm RCOOR' và R”0H (este và alkol có 
cùng số Ô) 

X (AgNO/NH;) —› Ag không xây ra 

—> R000 z H000 

[Ì(ncoon:, R”0H) — [Ìtp:on, R”0H) — 0,26 

Ôy = Pẹo, : nx = ổ; Hy = 2n,,o : nự = 4,925 

-> X gồm CH;G000H: xmol; CH=00H;OH ymol 

—>X+y=0,26; 6x + 4y = 1,28 

—>X= 0,12; y = 0,14 

Iọ„ = 2l, = 2Hgo, + fụ,o 

—> nạ, = 0,91mol; Vọ, (đktc) = 20,384 lít 

—> Chọn đáp án É. 


âu 32: n;„„ = Zn;,.o, = 0,8; nạ„ = nạo, = 0,4 
Iọ„ = đạo, + ZNgọ, - Zfg, = 0,8 


—> X(FeO, Fe,O,: Fe:0„, Fe; FeS,) (quy đổi) S X'(Fe 
0,8mol; 0 0,õmol; S 0,4mol) 


X (Fe 0,8mol; 0 0,6mol; 5 0,4mol) + H;50¿ đặc () 
—> F@;(S0¿); + SO;T + H;0 


Bảo toàn nguyên tố S: 

nạo, = 0,4 + x - 1j2 =x - 0,8 

Bảo toàn khối lượng: 

/0,4 + 98x = 0,4 x 400 + 64(x - 0,8) + 18x 
_>X= 2,4 

-> Chọn đáp án . 


Câu 33: X gồm 0,H;„, ;0 xmol và 0;H,;0; ymol 
— lo, = 2,đ1; ly = 2,1 :n 

—>M¿y = 51,24n : 2,31 

—> Tản + 18 < 51,24n : 2,31 < 1án + 32 
—>2,2<3,91 n=3 

X gồm 0;H;0H và 0;,H;C00H; 

my = 60x + Z4y = 51,24; co, =X+ÿ= 0,/7 


Hóa học & Ứng dụng 
%ø 17 (s4!)/200 


—>X = 0,41; y = 0,36 

e.n.coooan„ = 0,ổ6 x 60% = 0,2Z16mol 
[Tic.izcooosi„ = 29,098 gam 

-> gần nhất với giá trị 25,5 gam. 

-> Chọn đáp án D. 


Câu 34: Thí nghiệm 1: 

m gam Zn0l; + 0,4mol KOH —› 3a gam Zn(0H); 
Thí nghiệm 2: 

m gam Znöl; + 0,48mol KOH —› 2a gam Zn(QH); 
Ở thí nghiệm 2, Zn(0H), bị hòa tan một phần. 

Ỡ thí nghiệm 1, Zn(0H); chưa bị hòa tan hoặc hòa 


tan một phần. 


Trường hợp 1: Zn(OH); ở thí nghiệm 1 bị hòa tan 
một phần. 


Thí nghiệm †: nạ, = Znz„z: + 2(Pza2: - nznou),) 

Thí nghiệm 2: nọu- = ZPz„z+ + 2(Pza2+ - Dznon),) 

—> 0,4 = 2m : 136 + 2(m : 186 - 3a : 99) 

0,48 = 2m : 136 + 2(m : 1386 - 2a : 99) 

—>m = 21,/6; a = 3,96 

—> ñznạ, = 0,†6 

Thí nghiệm 1: nzo, = 0,12 _—› Thỏa mãn 

Trường hợp 1: Zn(OH); ở thí nghiệm 1 chưa bị hòa 


tan. 


Thí nghiệm †: nạ,- = 2Znz„o4, 

Thí nghiệm 2: nạu- = Zfz„z+ + 2(Pz„2: - Dznou),) 
—>0,4=2x3a:99 

0,48 = 2m : 136 + 2(m : 136 - 2a : 99) 

—> a = 6,6; m = 25,386 

Thí nghiệm †1: n;mo„;, = 0,2; nznạ, = 0,186 —> vô lý 
-> Chọn đáp án Ê. 


Câu ”hh [Ìkhso, — [ÌBaso, — 1.50; [ÌFe(N0a)a = (216,55 = 


1,53 x 136) : 242 = 0,035 


T có nụ, = 0,04; nạo, = nạo = 0,01; nạo = X; Dạ, = V 
—>X+y=0,05; 30x + 2ðy = 0,86 

—>X = 0,01; y = 0,02 

Tính oxy hóa: NO;/H: > H: 

Dung dịch X + Y  H; +... 


Hóa học & Ứng dụng 
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(2U 24y 27. 4% 2v sen 252), 


—> [rong ¿ không có NO; 

Bảo toàn nguyên tố N: 

đPps(noa)2 = Ẩn, + 2D, + Tạo + Dạo, + Tu 
Bảo toàn nguyên tố H: 

Iuso, = 2Dạ, + 4Dng,+ + 2Dh,o 

Bảo toàn nguyên tố 0: 

flọ trọng y # JEps(No,)¿ = f„o + fng + nọ, + Dị, 
—> Inụ,+ = 0,025; nụ o = 0,67); Do yòng y = Ö,4 
-> %mạ = 16 x 0,4: m = 205 : 64 

-> m = 20,5 gần nhất với 20 

—> Chọn đáp án Ê. 

Câu 36: X(Fe,0; AI) (t0, H = 100%) -> Y (Na0H) 
-> H,† —> Y có AI dư 

Sơ đồ phản ứng: 


H, Ì:Vli 
F0 ¿ |AI0,|ÓUM/ |NHÓH | @ | 
l0U% NII0H), 
À k, À NaAl0, —=-. 
-0/ T36 N1/T ` —— t—— ,86/2mol 
X Y Y 
NO 
le— | 'l2Vli 
k3 N0, 
——— 
M-M 


Bảo toàn nguyên tố AI: nạ = nao), = 0,8672 

->m = 0,8672 x 27 : 0,54 = 43,36 

—> my = mự = m + 0,54m = 66,/744 gam 

Bảo toàn ø: 3n;„„ = 2n,., 

(N0, N0,) (quy đổi) s N0 ”0',„ 

Bảo toàn e: 3n;„„ = (5 - 2,9)IINo, „; 

=> lfy=:2U +12, 28.4} 

_>„ = 2,5 x 1,22V : (3 x 22,4) 

ha,o„ = 1/2(0,8672 - 2V : (3 x 22,4) 

_y 27 x 2V : (3 x 22,4) + (56 x 2,5 x 1,22V) : (3 


x 22,4) + 102 : 2(0,8672 - 2V : (3 x 22,4)) = 66,7744 


->V = 12,34 —› Chọn đáp án B. 
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Câu 37: Theo giả thiết: 
0y " 4 = 2(-00D-); lv : f Naou — 1 . ° 


—> X có dạng: -0000;H,00- (ˆ) 
X (¿ = 10) (Na0H) 
-> 0,H„„.,CH0 và RCOONa (M < 100) 5) 


Từ (*) và (**) suy ra: n = 1;Rlà H 

X là HGOOU¿H„COOCH=0H; 

X + NaOH —› HGOONa + NaOG.H„CO0ONa + CH:CHO 
lay = ZPụcoona + Zfcu,cno = 4 => mạụy = 432 gam 

—> Chọn đáp án Ê. 


bâu 38: nụạc, = X; Nà, = X; - X: 

— lục = 2X - X; 

[or để kết tủa max = 2XỊ + ở x (X; - XỊ) + (2Xị - X;) 
= lỏa : / 

[ẦQH* để trung hòa H‡ và tết tủa Mg2+ = (2X; - X;) + 2Xị = 8; 

X1 T Xo = 0,48 

—>X; = 0,18; X; = 0,3; a = 0,42 


(MgGl; 0,18mol; AlGI: 0,12mol; HỘI 0,06mol) + 
AgNO; —› (Mg”, AI: H:; NO;; 6l) + AgClỷ 


—> mui tan tăng — 62x : 30.,DÁX — 10,335 
->X = 0,39 —> mạyc = 95,965 gam 
-> Chọn đáp án A. 


Câu 39: 

45,34 gam (AlaNa 0,1mol; G6lyNa xmol; ValNa ymol) 
Bảo toàn nguyên tố Na: x + y + 0,1 = 0,44 

m„uạ = 97X + 139y + 0,1 x T11 = 45,34 

—X = 0,31; y = 0,03 

E (0;, f0) —› 1,38mol H;Ö —> nạ yạn ; = 2,/6mol 


Hỗn hợp E + NaOH —› 0,H;„.,;0H + (GlyNa 0,31mnl; 
AlaNa 0,1mol; ValNa 0,03mol)(*) + H;0 


Bảo toàn khối lượng: 

mẹ + nạo = lay + uạ + Tổa 

Bảo toàn nguyên tố H: 

Rụyg + Di/qao = fijawe + Pu/mụgi + 28 

->d= 0,05; ft/aIkol — 0,96 

—> ñuzwea = f,36(2n + 2) : (14n + 18) = 0,96 





@) 


—n= 2 —alkol là 0;H,0H 0,16mol () 


Từ (”) và (**) — X là H;NGH;000G;H; (M = 103) 
(NaOH) GlyNa 0,16mni; 


Y, £ (NaOH) — (GlyNa 0,15mol; AlaNa 0,1moi; 
ValNa 0,03mol) 


—>N = gợi tạo ra tr x,v : Dự, vị = 9,8 
—> Y là pentapeptit; £ là hexapeptit 
—> ny + n; = 0,05; 5ny + 6n; = 0,28 
—> ny = 0,02; n; = 0,03 

—> Y là (6ly);(Ala);, £ là (6ly);(Ala); 
—> 0,02a + 0,038b = 0,15 
—>a=ở,b=ỏ 

—> Y là (Gly)zs(Ala); (M = 331) 

Z là (Gly)s(Ala);Val (M = 430) 

—> %Y = 0,02 x 331 : 36 = 18,38% 
-> Chọn đáp án B. 


âu 40: ncọ, = nạạco, = 0,07 

[Tung dịch gảm = ITleco, - 44fgọ, - Tôn, o 

—> nụ„o = 0,085 

flo tong x = 2fco, + ụ,o - 2nọ, = 0,05 

=» 0= 007 .001.=7 

H„ = 0,085 : 0,01 = 17 

0,=005 00155 

N„ = 0,336 x 2: (22,4 x 0,01) = 3 

—> ông thức phân tử của X là Ô;H;;0;N; (M = 223) 


(0,02mol X; 0,06mol NaOH) (f0 vừa đủ) —› (một muối 
của acid hữu cơ đơn chức; hai muối của hai amino acid 
hơn kém nhau 14dvÖ, phân tử có một nhóm -C00H, 
một nhóm -NH; 


-> X có một nhóm peptit, hai gốc amoni (vì có 3Ñ) 
Œông thức cấu tạo của X là 
CH;UOOH;NCH;CONHG,H,„C0ONH, 

X + Na0H —› 3 muối + NH; + 2H;0 


mạaz san = 4,46 + 0,06 x 40 - 0,02 x 17 - 0,04 x 18 
= 9,8 gam 


-> Chọn đáp án A. w 
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ĐỀ PA KỲ NÀY 
A - TRUNG HỌC CƠ SỞ 


Câu 1: 1. Hấp thụ hoàn toàn V lít khi 00; (đktc) 
vào 100ml dung dịch gồm K;C0; 0,2M và KOH 1,4M, 
sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung 
dịch X. Êho toàn bộ X tác dụng với dung dịch Babl, 
(dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Tính giá trị của V. 


2. ho các hóa chất 0aCO;, NaGI, H;O và các dụng 
cụ cần thiết để làm thí nghiệm, trình bày phương pháp 
để điều chế dung dịch gồm hai muối Na,CO; và NaHGO; 
có tỉ lệ số mol là 1 : 1. 

Câu 2: 1. a. Nêu hiện tượng, giải thích, viết phương 
trình phản ứng xảy ra khi úp ống nghiệm chứa đầy 
hôn hợp khí 0,H, và 0.,H¿ vào chậu thuỷ tinh chứa dung 
dịch nước brom như hình. 

Hỗn hợp khí 
C;H› và CạH¿ 
Dung dịch 
nước brom 





b. Từ nhôm carbua và các chất vô cơ cần thiết hãy 
viết phương trình phản ứng điều chế hexachloxichlo- 
hexan. 


2. Khi thực hiện phản ứng chuyển hóa methan thành 
acethylen thu được hỗn hợp khí X gồm methan, 
aoethylen và hydro. Đốt cháy hoàn toàn X cần 6,72 lít 
0; (đktc). Sản phẩm cháy được hấp thụ hết vào dung 
dịch chứa 0,1mol 0a(QH):. 


a. Tính khối lượng của hỗn hợp X? 


b. Hãy cho biết dung dịch thu được sau khi hấp thụ 
sản phẩm cháy có khối lượng thay đổi như thế nào so 
với dung dịch 0a(0H); ban đầu? 


Câu 3: 1. Hòa tan 23,2 gam muối RCO; bằng dung 
dịch acid H;S0¿ loãng vừa đủ, sau phân ứng thu được 


30,4 gam muối và V lít 0O; (đkic). 
a. Tĩnh V và tìm R. 


b. Nhúng một thanh kim loại Zn nặng 20 gam vào 
dung dịch muối sunfat thu được ở trên, sau khi phản 
(ng xảy ra hoàn toàn lấy thanh kim loại Zn ra rửa sạch, 
sấy khô, cân nặng bao nhiêu gam? Giả sử kim loại 
sinh ra bám hết vào thanh Zn. 


2. Cho 30,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe;O;, FeCO; 
tác dụng vừa đủ với 1,8 lít dung dịch H0I, thấy thoát 
ra một hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với H, là 15 và tạo 
thành 51,55 gam muối chlorua. 

a. Tính thành phần % khối lượng của mỗi chất trong 
hỗn hợp X. 


b. Tính nồng độ mol của dung dịch HDI đã dùng. 


Câu 4: 1. Viết bốn phương trình hóa học trực tiếp 
tạo ra H0I từ Cl, bằng bốn cách khác nhau (các cách 
khác nhau nếu chất tác dụng với CI, khác loại). 


2. Một hỗn hợp rắn A gồm 0,2mol Na;CO:: 0,1mol 
Ba6l; và 0,1mol MgDI;. Chỉ được dùng thêm nước hãy 
trình bày cách tách mỗi chất trên ra khỏi hỗn hợp. Yêu 
cầu mỗi chất sau khi tách ra không thay đổi khối lượng 
so với ban đầu (các dụng cụ, thiết bị cần thiết kể cả 
nguồn nhiệt, nguồn điện cho đầy đủ). 


0âu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) một hy- 
drocarbon A thể khí. Sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm 
cháy qua bình đựng dung dịch Ga(OH); có chứa 0,2mol 
Œa(0H); thì có 10 gam kết tủa tạo thành, đồng thời 
thấy khối lượng bình tăng thêm 18,6 gam. 

a. Xác định công thức phân tử của A. 

b. Viết công thức cấu tạo có thể có của A. 


B - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 


Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng? 


A. Tính chất lý học do electron tự do gây ra gồm: 
tính dẻo, ánh kim, độ dân điện, tính cứng. 


B. Trong nhóm IA tính kim loại tăng dần từ ©s đến Li. 
0. Ở điều kiện thường tất cả kim loại đều là chất rắn. 


Hóa học & Ứng dụng 
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D. ễrom là kim loại cứng nhất, Hg là kim loại có 
nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. 


Câu 2: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? 
A. Tơ nilon-6 B. Tơ tằm 
6. Tơ nitron D. Tơ nilon-6,6 


Œ@ 
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Câu 3: Thực hiện một số thi nghiệm với 4 oxi†, thu 
được kết quả như sau: 


Không xảy Œó xảy ra phản | 0ó xảy ra phản | Không xảy 
(0 () ra phánứng | ứng ứng ra phản ứng 


Dung dịch Có xảy ra Không xảy ra Không xảy ra Không xảy 
NaOH - phán ứng phản ứng phản ứng ra phản (íng 
Không giải Không giải Giải phóng khí Không giải 
phóng khí phóng khí không màu phóng khí 


X,Y, Z,T lần lượt là: 

A. Al;0;, Fe:0¿, Fe;0;, MgO 
B. AI,0;, MgO, Fe;0¿, Fe;0; 
É. Al;O;, Fe;O;, Fe:0;, MgO 
D. Al;0;, Fe;0;, MgO, Fe;O; 


Dung dịch 
HN0; loãng 





Câu 4: Trong số các kim loại AI, Zn, Fe, Ag. Kim loại 
nào không tác dụng được với H,SO, loãng ở nhiệt độ 
thường? 

A. Ag 

6. AI 


B.¿“n 
Ù. Fe 
Câu 5: Sục từ từ khi C0; vào dung dịch natri alumi- 
nat đến dư thì: 
A. Không có phần ứng xảy ra. 
B. Tạo kết tủa Al(OH)a, phần dung dịch chứa Na;CO. 
0. Tạo kết tủa Al(OH)a, phần dung dịch chứa NaH00;. 
D. Tạo kết tủa Al(OH)s, sau đó kết tủa bị hòa tan lại. 
Câu 6: Trong thành phần của khí than ướt và khí 


than khô (khí lò gas) đều có khí X (không màu, không 
mùi, độc). X là khí nào sau đây? 


A. 0, B. CŨ 
0. NH; D. H,S 


Câu 7: Kem đánh răng chứa một lượng muối của 
fluor (như CaF;, SnF;) có tác dụng bảo vệ lớp men răng 
vì nó thay thế một phần hợp chất có trong men răng 
là Ca;(P0,)z0H thành Ca;(PO,)¿F. Điều này có ý nghĩa 
quan trọng trong bảo vệ răng vì lớp 0a;(PO¿)sF 


A. 0ó thể phản ứng với H: còn lại trong khoang 
miệng sau khi ăn. 


B. Không bị môi trường acid trong miệng sau khi ăn 
bào mòn. 


@) 





0. Là hợp chất trơ, bám chặt và bao phủ hết bề mặt 
của răng. 


D. 0ó màu trắng sáng, tạo vẻ đẹp cho răng. 
Câu 8: Vitamin A công thức phân tử 0;;Haạ0O, có 


chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số 
liên kết đôi trong phân tử vitamin A là: 


A. 7 B.4 

0.5 D.6 

Câu 9: Hợp chất X no, mạch hở, chứa hai loại nhóm 
chức đều có khả năng tác dụng với Na giải phóng H¿, 


X có công thức phân tử là (0;H;O;); (n nguyên dương). 
Phát biểu không đúng về X là: 


A. 0ó hai công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện 
của X. 


B. Trong X có 3 nhóm hydroxyl. 

b.ñ 2 2. 

D. Khi cho Na;CO; vào dung dịch X dư thì phản ứng 
xây ra theo tỉ lệ mol là 1 : 1. 

Câu 10: Cho các phát biểu sau: 

(a) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết z. 


(b) Hydro hóa hoàn toàn chất béo lỏng (xúc tác Ni, 
†°), thu được chất béo rắn. 

(c) Xenlulozo trinitrat được dùng làm thuốc súng 
không khói. 

(d) Poli(methyl metacrylat) được dùng chế tạo thủy 
tinh hữu cơ. 


(e) Ở điều kiện thường, ethylamin là chất khí, tan 
nhiều trong nước. 


(0) Thủy phân saccarozo chỉ thu được gluc0zo. 
Số phát biểu đúng là 
A. 2 
Ú. 5 


B. 4 
ĐI 


Câu T11: Quá trình sản xuất amoniac trong công 
nghiệp dựa trên phản ứng thuận nghịch sau: 

N; (khí) + 3H, (khí) (9, xúc tác)  2NH; (khí) AH = 
-82kJ/mol 

Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, những 
thay đổi nào dưới đây làm cho cân bằng chuyển dịch 
theo chiều thuận: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất, 
(3) thêm chất xúc tác, (4) giảm nhiệt độ, (5) lấy NH; 
ra khỏi hệ. 

A. (2). (). (4) B. (1), (2), (5). G) 
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Ú. (2), 4), 6) D. (2), (3), (4), 6) 


Câu 12: Cho dãy các chất sau: methan, propen, eth- 
ylen, acethylen, benzen, stiren. Kết luận nào sau đây là 
đúng khi nói về các chất trong dãy trên? 


A. 0ó 5 chất có khả năng làm mất màu dung dịch 
kali pemanganal. 


B. 0ó 1 chất tạo được kết tủa với dung dịch bạc ni- 
trat trong amonlac. 


0. 0ả 6 chất đều có khả năng tham gia phản ứng 
CDTTỮ: 


D. Có 3 chất có khả năng làm mất màu dung dịch 
brom. 

Câu 13: Tổng số công thức cấu tạo alkol mạch hở, 
bền và có 3 nguyên tử carbon trong phân tử là: 

A. 2 D.Ð 

Œ.6 D. 7 


Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Phân tử xenlulozo được cấu tạo từ các gốc fruc†oz0 

B. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 

É. Saccarozo không tham gia phản ứng thủy phân. 

D. Fructozo không có phản ứng tráng bạc. 

Câu 15: Chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa 
đủ, thu được hai chất Y và Z tác dụng với dung dịch 


AgN0; trong NH; thu được chất hữu cơ T. Cho T tác 
dụng với dung dịch NaOH lại thu được Y. Chất X là: 


A. CH;000H=0H, B. 0H;000H = CH-0H; 


É. HGOOCH; D. HGOOCH=CH; 

Câu 16: Chất nào dưới đây phản ứng được với dung 
dịch FeGl,? 

A. H;50; (loãng) B. Cubl; 

0. HCI D. AgN0; 


Câu 17: Cho các chất AI, AICl;, Zn(OH);, NH„H00, 
KHSO;, NaHS, Fe(NO;);. Số chất vừa phản ứng với dung 
dịch NaOH vừa phân ứng với dung dịch HöI là: 

A. 6 B.4 

b.Ũ BẾP: 

Câu 18: Thủy phân không hoàn toàn peptit Y mạch 
hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa các 


đipeptit Gly-Gly và Ala-Ala. Để thủy phân hoàn toàn 
1mol Y cần 4mol NaOH, thu được muối và nước. Số 
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công thức cấu tạo phù hợp của Y là: 
ÀÂ. ð B. 4 
G. 2 D. ] 


Câu 19: Hấp thụ hoàn toàn 2amol CO; vào dung 
dịch có chứa amol Ba(OH);, thu được dung dịch X. 
Dung dịch X phản ứng được với tất cả các chất trong 
dãy nào sau đây? 

A. HNO;, KHS0,, Na;0O; và Ca(0H); 

B. KHSO¿, Na;ÐO;, Ga(0H); và NaGl 

É. HöI, Na;CO:, NaDl và 0a(0H); 


D. HN0;, KHS0;, Mg(N0,); và (a(0H); 


Câu 20: Phát biểu nào sau đây sai? 
A. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc gluc0zo. 
B. Isoamyl acetat có mùi chuối chín. 


0. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành 
dung dịch keo. 


D. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân 
tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu. 


Câu 21: X là hỗn hợp chứa Fe, AI, Mg. °ho một Iu- 
ồng khi 0; đi qua 21,4 gam X nung nóng, thu được 
26,2 gam hỗn hợp rắn Y. 0ho toàn bộ Y vào bình chứa 
400 gam dung dịch HNO: (dư 10% so với lượng phản 
ứng). Sau khi các phân ứng xảy ra hoàn toàn thu được 
dung dịch Z và thấy có NO và N; thoát ra với tỉ lệ mol 
2 ; 1. Biết khối lượng dung dịch Z sau phản ứng là 
421,8 gam, số mol HNO; phản ứng là 1,85mol. Tổng 
khối lượng các chất tan có trong bình sau phản ứng gần 
nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 134 

Ú. 142 


B. 124 
Ù. 156 


Câu 22: 0ho các phát biểu sau: 

(a) Có hai dung dịch làm quỳ fim hóa xanh trong số 
các dung dịch: glyxin, alanin, valin, acid gluthamic, 
lysin, anilin. 

(b) 0ó hai chất tham gia tráng gương trong dãy các 
chất: glucozo, saccarozo, tinh bột, xenlulozo, fruc†0zo. 

(c) 0ó hai polime được điều chế từ phản ứng trùng 
ngưng trong số các polime: tơ olon, tơ lapsan, PE, tơ 
nilon-6,6. 


(d) Alkol thơm 0;H;ạO có hai đồng phân tách nước 
tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng 
trùng hợp. 
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Số phát biểu đúng là: 
Â. Ì 
Ú. 4 


DĐ 2 
D. 3 

bâu 23: Khi làm thi nghiệm với 50; và 00;, một 
học sinh đó ghi các kêt luận sau: 

(1) S0, tan nhiều trong nước, CO; tan ï†. 

(2) 50; làm mất màu nước brom, còn 00; không 
làm mất màu nước brom. 

(3) Khi tác dụng với dung dịch Ca(OH);, chỉ có CO; 
tạo kết tủa. 

(4) 0ả hai đều là oxit acid. 

Trong các kết luận trên, các kết luận đúng là: 

A. 2 B.4 

G. 3 D. Ì 


Câu 24: Điện phân dung dịch chứa HOI, Nabl, FeGl; 
(điện cực trơ, có màng ngăn). Đồ thị nào sau đây biểu 
diễn đúng sự biến thiên pH của dung dịch theo thời 
gian (bỏ qua sự thuỷ phân của muối)? 








Thời gian 


Thời gian 


Câu 25: Thể fich dung dịch NaOH 0,5M cần dùng để 
phản ứng hết với dung dịch chứa 0,1mol CH;COOH và 
0,1mol 0,H;OH (phenol) là: 


A. 100ml 
Ú. 400ml 


B. 200ml 
D. 300ml 


Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 3,84 gam Éu trong dung 
dịch HNO: dư, thu được khí NO là sản phẩm khử duy 
nhất. Trộn lượng N0 trên với 0; dư, thu được hôn hợp khí 
Y. Sục Y vào nước dư, thu được dung dịch 4 và còn lại 
khi 0; duy nhất. Tổng thể tich 0; (đktc) đó phản ứng là: 

A. 0,672 Ïi† B. 0,896 Ít 

É. 0,504 ft D. 0,784 Ít 


@) 





Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp amin no, đơn 
chức, mạch hở, thu được 00;, H;O và N;. Với T = nọo, 
- nụ„o thì T nằm trong khoảng nào sau đây 

A. B. 

6. D. 

Câu 28: Nhỏ từ từ 62,5ml dung dịch hỗn hợp Na;CO;› 
0,08M và KHCO; 0,12M vào 125ml dung dịch HCI 0,1M 


và khuấy đều. Sau các phản ứng, thu được VmI khí 00; 
(đktc). Giá trị của V là: 


A. 224ml 
Ú. 280ml 


B. 168ml 
D. 200ml 


Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn m gam một este X (có 
công thức G-H;„. ;Ö;), thu được V lít 6O; (đkc) và x 
gam H,0. Biểu thức liên hệ giữa m với V, x là: 

A.m = †1,25V- 7x:9 B.m=2,5V-7x:9 

É.m= 1,25V- 9x: 7 D.m=1,/25V+7x:9 

Câu 30: Ứng với công thức phân tử 0;H;O, có bao 
nhiêu hợp chất đơn chức, có vòng benzen, có khả năng 
phản ứng với dung dịch NaOH? 

A. 7 

. 8 


B. 10 
D. 9 


Câu 31: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, tỉ lệ mol 
1: 3. Đốt cháy hoàn toàn 36,4 gam X, dẫn sản phẩm 
cháy vào bình đựng dung dịch 6a(0OH); dư, thu được 
170 gam kết tủa, khối lượng dung dịch sau phản ứng 
giảm 66,4 gam. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 36,4 
gam X trong dung dịch NaOH, thu được một alkol đơn 
chức và 34 gam hỗn hợp hai muối carbocylat. Hai es†e 
trong X là: 


Â. CH;=0(0H.)G00G,H; và CH;COOG,H; 

b. CH;=UH0H;C000GH: và 0;H;COOCH: 

É. GH;=CHCH;C00GH;: và 0;H;G00GH; 

D. CH;=UHGOOG,H; và CH;C00G,H; 

Câu 32: °ho m gam hỗn hợp Mụg, Fe, Al,O,, Fe:O, 
(trong đó oxy chiếm 20% về khối lượng) tan vừa đủ 
trong 140 gam dung dịch H;S0; 61,62 đun nóng nhẹ, 
sau phản ứng thoát ra 6,048 lit hôn hợp hai khi H; và 
SO; có tỉ khối so với He là 10,833. Phần dung dịch thu 
được đem cho tác dụng với dung dịch NH; dư, thu được 
45,52 gam kết tủa. Giá trị của m là: 


A. 34,40 gam B. 2/,15 gam 
6. 32,00 gam D. 28,00 gam 
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0GH;C00H, CH;=GHCOOH, HCOOGH:. Đốt cháy hoàn 
toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,4mol O,, thu được 
0,35mol 00; và 0,35mol H;O. Mặt khác, cho m gam M 
trên tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch Ba(0H); 
nồng độ x%. Giá trị của x là: 
A. 34,20% 
Ú. 17,10% 


B. 6,59% 
ÙD. 68,40% 


Câu 34: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 
0,2mol Cu(NO,);, cường độ dòng điện 2,68A, trong thời 
gian t (giờ), thu được dung dịch X. Gho 14,4 gam bột 
Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của 
N*») và 13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn và hiệu suất của quá trình điện phân là 
100%. Giá trị của † là: 

A. 1,00 giờ 

6. 0,60 giờ 


B. 1,20 giờ 
D. 0,25 giờ 


Câu 35: Cho 87,35 gam hỗn hợp X gồm Fe;0,, 
Fe(NO.);, AI tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,425 
mol KHSO;¿ loãng. Sau khi các phản ứng xây ra hoàn 
toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 516,125 gam muối 
sunfat trung hòa và 8,12 lít (đktc) khí Z gồm hai khí 
trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ 
khối của Z so với He là 365 : 58. Phần trăm khối lượng 
của AI trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với giá trị 
nào sau đây? 


A. 13% 
Ú. 12% 


B. 11% 
Ù. 10% 


Câu 36: Hỗn hợp X gồm Fe;O; và Cu. 0ho m gam 
hỗn hơp X tác dụng với dung dịch HGI vừa đủ, thu được 
dung dịch chứa 122,76 gam chất tan. ho m gam hỗn 
hợp X tác dụng với dung dịch H;S0O; loãng vừa đủ, thu 
được dung dịch Y chứa 3 chất tan với tỉ lệ số mol 1 : 
2 ; 3. Dung dịch Y làm mất màu tối đa bao nhiêu gam 
KMnÖ¿ trong môi trường acid sulfuric? 


A. 6,162 B. 5,046 
Ú. 5,688 Ù. 6,004 


Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp M 
gồm hai acid carboxylic đơn chức X, Y và một este đơn 
chức Z, thu được 0,/75mol C0; và 0,5mol H;0. Mặt khác, 
cho 24,6 gam hỗn hợp M trên tác dụng hết với 160 
gam dung dịch NaOH 10%. Sau khi các phản ứng xảy 
ra hoàn toàn, thu được dung dịch N. 0ô cạn toàn bộ 
dung dịch N, thu được m gam chất rắn khan; 0GH;0H và 
146,7 gam H,0. oi H;O bay hơi không đáng kể trong 
phản ứng của M với dung dịch NaOH. Giá trị của m là: 
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A. 31,5 gam B. 28,1 gam 
É. 33,1 gam ÙD. 36,3 gam 
Câu 38: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(0H); vào dung dịch 


hỗn hợp AI,(S0,); và AICI;, thu được kết tủa có khối 
lượng theo số mol Ba(0H); như đồ thị: 


m‡ () 





Tổng giá trị (x + y) bằng 
A. 163,2 
bi: D20 


B. 162,3 
Ù. 136,2 


Câu 39: X là este của amino acid, Y là peptit mạch 
hở. Cho m gam hỗn hợp M gồm X và Y tác dụng vừa 
đủ với dung dịch chứa 0,/7mol NaOH, đun nóng. Sau khi 
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 13,8 gam 
một alkol đơn chức Z và hỗn hợp T chứa muối của 
glyxin, alanin, valin (trong đó có 0,5mol muối của 
glyxin). Đốt cháy hoàn toàn T trong 0O;, thu được 
Na;CO:, N;, H;0 và 1,45mol 00;. Gho toàn bộ lượng Z 
trên tác dụng hết với Na, sinh ra 0,15mol H;. Phần 
trăm khối lượng của Y trong M là: 


A. 49,43% B. 56,3/% 
Ú. 98,85% Ù. 40,10% 


Câu 40: °ho a gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và 
valin phản ứng với 200ml dung dịch HOI 0,1M, thu được 
dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung 
dịch Y cần 100ml dung dịch KOH 0,55M. Đốt cháy 
hoàn toàn a gam hỗn hợp X, thu được hỗn hợp Z gồm 
C0;, H;,Ö và N;. Ôho Z vào bình đựng dung dịch 
Ba(0H); dư, thấy khối lượng bình tăng 7,445 gam. Biết 
các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là: 

A. 2,135 gam B. 3,255 gam 


6. 2,695 gam D. 2,/65 gam. 


Œ@ 





Lá 2y sứ 


CÁC THỰC PHẨM KHÔNG NÊN DÙNG 
KHI MẮC CHỨNG THẬN HƯ 


sinh hoá xuất hiện ở nhiều bệnh do tổn 

thương ở cầu thận, đặc trưng bằng những dấu 
hiệu sau: phù, protein niệu cao, protein máu giảm, lipid 
máu tăng. Khi mắc hội chứng thận hư, bệnh nhân 
thường bị suy dinh dưỡng do thiếu protein - năng lượng 
do mất nhiều protein qua đường nước tiểu kèm theo 
chán ăn do giảm dịch ruột, phù gan và nội tạng. Ngoài 
ra người bệnh thường kém ăn vì cảm thấy căng trướng 
do bị cổ trướng. 


Hội chứng thận hư kéo dài sẽ dẫn đến tiêu cơ bắp, 
rụng tóc. Tình trạng thiếu dinh dưỡng còn góp phần 
làm tăng tình trạng mắc các bệnh nhiễm khuẩn trong 
hội chứng thận hư như: viêm phúc mạc tiên phát, viêm 
phối, viêm cơ, lao phổi... Cho nên ngoài việc điều trị 
bằng thuốc, chế độ ăn trong hội chứng thận hư cũng 
đóng vai trò hết sức quan trọng giúp cơ thể tăng sức 
đề kháng và chống lại các rối loạn về thành phần sinh 
hóa trong máu. 


| | ội chứng thận hư là hội chứng lâm sàng và 


Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn cho người bệnh 


Giàu chất đạm (protein): Do mất nhiều protein qua 
nước tiểu, làm giảm protein máu, giảm áp lực keo gây 
phù, †eo cơ, suy dinh dưỡng, do đó chế độ ăn phải bù 
đủ lượng đạm cho chuyển hoá của cơ thể và số lượng 
đạm mất qua nước tiểu, nhưng cũng không nên ăn quá 
nhiều đạm vì có thể sẽ làm xơ hoá cầu thận dẫn đến 
suy thận. 


Lượng đạm trung bình 1 ngày = 1 gam/1kg/ngày + 
lượng protein mất qua nước tiểu trong 24 giờ. Trong đó 
2/3 là đạm động vật có giá trị sinh học cao từ thịt cá, 
tôm, cua, trứng, sữa. 1/3 là đạm thực vật từ gạo, mì, 
đậu, đỗ... 


Năng lượng: Đảm bảo đủ năng lượng từ 35 - 40 
kcalo/kg/ngày. 

Chất béo: Nên giảm ăn chất béo (20 - 25 
gam/ngày). Do rối loạn chuyển hoá lipid máu, tăng cho- 
lesterol, vì vậy không nên ăn các loại thực phẩm chứa 
nhiều cholesterol như óc, lòng, các loại phủ tạng động 
vật, bơ, mỡ, trứng; đặc biệt nên tránh quan niệm “ăn 
thận bổ thận” vì trong thận (bầu dục) có chứa nhiều 
cholesterol. Khi chế biến thức ăn nên hấp, luộc, hạn 
chế xào, rán, quay. Nên dùng các loại dầu thực vật như 
dầu đậu tương, dầu hạt cải, dầu lạc. dầu vừng để thay 
thế mỡ. 


Ñ) 





Các vitamin, muối khoáng và nước: Lượng nước trong 
chế độ ăn và uống hằng ngày bằng lượng nước tiểu 
bài tiết ra + 500ml. Ăn nhạt, bớt muối, mì chính: 1 - 
2gam muối/ngày. Ăn nhiều các loại thực phẩm có chứa 
nhiều vitamin Ö, beta caroten, vitamin A, selenium (như 
các loại rau xanh, quả chín có màu đỏ và vàng: đu đủ, 
cà rốt, xoài, giá đỗ, cam...) vì các loại vi chất dinh 
dưỡng nêu trên có tác dụng chống oxy hoá, chống tăng 
các gốc tự do - là những chất xơ hoá cầu thận, chống 
dẫn đến suy thận. Trong trường hợp tiểu ít và có kali 
máu tăng thì phải hạn chế rau quả. 


Những thực phẩm nên dùng cho bệnh nhân 


Chất đường bột: các loại gạo, mì, khoai sắn, đều 
dùng được. 


Chất béo: các loại dầu thực vật (dầu đậu tương, dầu 
mè, lạc, vừng...). 


_0hất đạm: các loại thịt nạc, cá nạc, trứng sữa, đậu 
đô... Nên sử dụng sữa bột tách bơ (sữa gầy) để tăng 
cường đạm và caloi. 


Gác loại rau quả: ăn được tất cả các loại rau quả như 
người bình thường, trừ trường hợp tiểu ít thì phải hạn 
chế rau quả. 


Những thực phẩm không nên dùng - hạn chế dùng 


Hạn chế ăn chất béo bằng cách chế biến các món 
hấp, luộc. Hạn chế xào, rán, mỡ động vật. Không ăn 
các phủ tạng động vật như tim, gan, thận, óc, dạ dày... 
Trứng chỉ nên ăn 1-2 quả/tuần. Nếu bệnh nhân không 
tiểu được thì không nên ăn các loại quả có hàm lượng 
kali cao như cam, chanh, chuối, dứa, mận... 


Việc kiểm soát về mặt y học sự tái phát bệnh sỏi 
thận đòi hỏi chế độ ăn kiêng và những thay đổi về thói 
quen sống cũng như điều trị, chẳng hạn như việc thêm 
vào cơ thể muối kali citrate, chất đã được chứng minh 
có thể giảm tỉ lệ hình thành sỏi thận mới ở bệnh nhân 
sỏi thận. Nhưng nhiều bệnh nhân lại không dung nạp 
kali citrate bởi nó có tác dụng phụ tới dạ dày - ruột. 
Trong những trường hợp như thế, việc bổ sung chất 
citrate (có trong nước cam) có thể được xem như một 
loại thuốc. Nước cam có thể đóng vai trò quan trọng 
trong việc kiểm soát bệnh sỏi thận và có thể được coi 
là một lựa chọn cho các bệnh nhân không dung nạp 
chất kali citrate. 


(Trần Thị Lý - Sưu fẩầm) v 
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CHÂN DUNG NHÀ HÓA HỌC: 
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LOUIS PASTEUR (1822 - 1895) 
ÔNG TỔ CỦA NGÀNH VI SINH VẬT HỌC 


Dole (Jura, nước Pháp). Bố ông sau khi giải ngũ 

từ quân đội trở về chỉ làm nghề thuộc da. Gia 
đình rất nghèo khổ nhưng ông rất muốn cậu con trai 
của mình học giỏi và trở thành một thầy giáo. Ông nghĩ 
rằng làm thầy giáo thì nhàn hạ hơn nghề thuộc da của 
ông. Lên 9 tuổi, Pas†eur vào học tại Trường Arbois và 
tới năm 17 tuổi thì vào học tại Trường Royal de Be- 
sancon. Thuở nhỏ Pasteur rất mê học vẽ và ai cũng 
tưởng sau này cậu bé này sẽ trở thành một hoạ sĩ. 
Năm 19 tuổi, Pasteur đỗ Tú tài Văn chương và trở thành 
người phụ giảng ở trường trung học này. Năm 20 tuổi 
Pasteur nhận thêm bằng Tú tài Toán tại Dijon. 


| » Pasteur sinh ngày 27-12-1822 tại vùng 





Năm 1843 Pasteur thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư 
phạm danh tiếng ở Paris và tốt nghiệp Cử nhân khoa 
học vào năm 1845. Ông được cử làm giáo viên của 
Trường Trung học Tournon ở Ardèche, nhưng ông lại 
ham mê nghiên cứu khoa học và xin ở lại Trường ENS 
để làm kỹ thuật viên hoá học. Ông được làm việc tại 
phòng thí nghiệm của Viện sĩ Balard và ở đó ông đã 
có dịp gặp giáo sư Laurant. Vị giáo sư này nhìn thấy ở 
Pasteur có một tài năng tiềm ẩn và nhận làm trợ lý 
nghiên cứu cho mình. Chẳng bao lâu, Laurant được bổ 
nhiệm về phòng thí nghiệm của Duma nhưng Pasteur 
vẫn ở lại phòng thí nghiệm để hoàn thành nốt bản luận 
văn về tinh thể. 
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Năm 1847, ở tuổi 25, Pasteur nhận bằng Tiến sĩ 
khoa học. Năm 1848, ông được cử làm giáo viên vật lý 
ở Trường Trung học Dijon và sau đó được chuyển về Đại 
học Strasbourg để làm giảng viên dự khuyết của Đại 
học danh tiếng này. Ông bắt đầu nghiên cứu về hiện 
tượng lưỡng hình (nhị dạng, dimorphisme) trong hoá 
học. Ông đã thành công trong phát hiện lịch sử ra hiện 
tượng tăng đôi trỡ lại của Tartrate natrium và tartrate 
ammon. Năm 1849, ông kết hôn với cô Marie Laurent 
- §0n gái của vị Hiệu trưởng Trường Đại học Strasbourg. 
Ông bắt đầu nghiên cứu về đặc điểm của hai acid tạo 
ra acid racemic. 


Năm 1851, ông công bố nghiên cứu về Aciad as- 
partic và ma thuật. Măm 1852, ông đã công bố các 
nghiên cứu mới về những phản ứng có thể tạo ra các 
tinh thể, về thành phần hoá học và ý nghĩa của sự 
quay cực. 


Năm 1853, ông được nhận giải thưởng của Hội Dược 
học Paris về việc tổng hợp acid racemic. Ông đã khám 
phá ra việc chuyển hoá acid tartric thành acid racemic 
và khám phá ra acid tartric không hoạt tính. 


Năm 1854, ông được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Khoa 
Khoa học Tự nhiên ở Đại học Lillze. 


Từ năm 1855, ông chuyển sang nghiên cứu về quá 
trình lên men và công bổ nghiên cứu về rượu amylic. 


Năm 1856, ông tiến hành nghiên cứu về lên men 
ethylic. Năm 1857, ông được bổ nhiệm làm quản lý 
ENS và làm Giám đốc nghiên cứu khoa học của trường 
đại học này. Ông công bố các nghiên cứu về quá trình 
men rượu. Năm 1858, ông xây dựng phòng thí nghiệm 
của mình tại tầng trên cùng của ENS ở phố Ulm. Ông 
bắt đầu tham gia cuộc tranh luận về thuyết tự sinh. 
Thời đó nhiều nhà khoa học cho rằng sự sống tự sinh 
ra: giòi sinh ra từ thịt bò ôi, chuột sinh ra ... áo bẩn và 
lúa mạch nhét trong một cái lọ... Việc phát hiện thấy 
vi sinh vật ở khắp mọi nơi càng là cho người ta tin vào 
thuyết tự sinh. Chỉ cần với các bình cổ cong đơn giản 
ông đã chứng minh nước thịt đã đun sôi, mặc dầu 
không khí vẫn đi qua được cái cổ cong (bụi bậm bị giữ 
lại tại cổ bình) nhưng sau đó không xuất hiện vi sinh 
vật trong nước thịt. Nếu bẻ gẫy cái cổ cong đi thì sẽ 
thấy nhiễm khuẩn ngay. Năm 1862, ông đã được nhận 
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giải thưởng ALHUMBERT của Viện Hàn lâm Khoa học 
về chuyện này. Năm 1859, ông được nhận giải thưởng 
Sinh lý học thực nghiệm của Viện Hàn lâm Khoa học 
đối với các nghiên cứu về lên men. Hai năm sau ông 
lại nhận tiếp giải JEGKER cũng của Viện này. 


Trong những năm 1861 - 1862, ông đã công bố các 
nghiên cứu về việc rượu vang xuất khẩu bị chua là do 
tác động của các vi khuẩn acetic. Năm 1862, ông được 
bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học (Académie des sci- 
ence). Năm 1863, Napoléon III yêu cầu ông nghiên cứu 
về các bệnh ở nho, về ảnh hưởng của oxy đối với quá 
trình sản xuất rượu vang. 0ũng năm này ông được bổ 
nhiệm làm Giáo sư địa chất - vật lý - hoá học ở Trường 


Mỹ thuật. Năm 1864, ông xây dựng một phòng thí 


nghiệm ở Arbois để nghiên cứu về rượu vang. Ông công 
bố các nghiên cứu về bệnh của tầm và phương pháp 
khử trùng Pasteur (Pasteurization) - tức là khử trùng ở 
63°0/30 phút hay 72°0/15 giây. Năm 1866, ông công 
bố tác phẩm Nghiên cứu về rượu vang. Năm 1867, ông 
xây dựng Phòng thí nghiệm sinh lý - hoá học tại 
Trường ENS. Gũng năm này ông đã được phong hàm 
Giáo sư hoá học hữu cơ của Đại học Sorbone và nhận 
Giải thưởng lớn (Grand Prix) về các nghiên cứu rượu 
vang. Năm 1868, ông nhận bằng Bác sĩ Y khoa ở Đại 
học Bomn (Đức) và được thưởng Bắc đấu bội tinh hạng 
Ba. Sau đó thật không may, ông bị liệt nửa người trái. 
Gũng năm này ông công bố các nghiên cứu về giấm. 
Năm 1870, ông nghiên cứu về các bệnh ở tằm. Năm 
1871, bắt đầu nghiên cứu về bia. Năm 1873, ông được 
bầu vào Viện Hàn lâm Y học (Académie de Médecine). 
Năm 1876, ông công bố các nghiên cứu về bia. 


Năm 1877, ông nghiên cứu về bệnh than và sự 
nhiễm trùng máu. Năm 1878 ông công bố nghiên cứu 
lý thuyết về mầm bệnh và việc ứng dụng chúng trong 
y học và trong phẫu thuật, nghiên cứu về bệnh dịch tả 
gà, nghiên cứu về sự hoại thư, về sốt hậu sản. Cũng 
năm này, ông được trao tặng Bắc đấu bội tinh hạng hai. 
Năm 1879, ông nghiên cứu về bệnh Dịch hạch và 
khám phá ra năng lực gây miễn dịch đối với các canh 
trùng giảm độc. Năm 1880, được bầu làm thành viên 
của Trung ương Hội Thú y. Năm 1880, lần đầu tiên 
nghiên cứu về vacxin dại, vacxin đầu tiên chống bệnh 
do virút gây ra. Ông biết rằng trong điều kiện lúc bấy 
giờ mầm bệnh này chưa có thể thấy được dưới kính 
hiển vi cũng chưa có thể phân lập thuần khiết được. 
Bằng thực nghiệm trên chó và thỏ ông biết mầm bệnh 
có mặt trong nước dãi và hành tuỷ của chó dại. Bằng 
cách nhân mầm bệnh trên óc thỏ qua nhiều lần, ông 
đã rút ngắn thời gian ủ bệnh xuống chỉ còn 7 ngày, sau 
đó đã làm giảm độc tính đi bằng cách để khô tuỹ của 
thỏ trong 12 ngày liền. 
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Năm 1881, ông công bố các nghiên cứu về bệnh sốt 
vàng và thành công trong việc chế tạo vacxin chống 
bệnh than. Gũng năm này, ông được bầu vào Viện Hàn 
lâm Pháp (Académie francaise) và được thưởng Bắc 
đấu bội tinh hạng Nhất. Năm 1882, nghiên cứu về bệnh 
đóng dấu ở lợn và năm 1883 thì chế tạo ra vacxin 
phòng bệnh này. 


Năm 1884, ông có những công bố đầu tiên về bệnh 
dại và tham gia Hội nghị qUỐC tế ở openhagen với các 
công trình của mình về vi khuẩn gây bệnh và các 
Vacxin chống virut. Ông đưa ra được các nguyên tắc 
chung để sản xuất vacxin phòng chống bệnh virut. 
Ngày 6/7/1885, lần đầu tiên thành công trong việc sử 
dụng vacxin chống bệnh dại ở người. Đó là trường hợp 
cháu bé Joseph Meister, cháu bé 9 tuổi bị chó dại cắn 
tới 14 vết rất nặng trên tay. Mặc dầu ông đã thử 
nghiệm nhiều lần vacxin của mình trên động vật nhưng 
ông rất hồi hộp khi phải bắt buộc dùng trên cơ thể 
người. Trước đó trong một bức thư gửi cho con trai 
mình, ông đã tâm sự: “Ghắc con thừa biết rằng con 
người và con vật có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng 
có nhiều điểm khác nhau... °on thử tưởng tượng xem 
trái tim đau khổ của bố sẽ bị vò nát, cấu xé đến chừng 
nào nếu như bố phải chứng kiến một nhân mạng phải 
hy sinh vì liều vacxin của bố”. Nhưng tới ngày 
11/7/1885, ông đã sung sướng viết cho con mình báo 
tin để con biết Joseph Meiter đã ra viện, ba vết tiêm 
sau cùng của cháu ấy hơi bị tấy đỏ nhưng không can 
gì. cháu vẫn ăn ngon, ngủ yên, không sốt... 0ó thể nói 
đây là một thành tựu y học ở thế kỷ này. Ngày 
26/10/1885, ông báo cáo về thành công này trước Viện 
Hàn lâm Khoa học Pháp, sau 3 tháng và 21 ngày 
nhưng Meister vẫn khoẻ mạnh như thường. hủ tịch 
Viện Hàn lâm Khoa học Pháp đã xác nhận: “Vinh 
quang thay cho nền khoa học Pháp khi đã có được tiến 
bộ y học này - phát minh ra phương pháp chống bệnh 
dại - một bệnh khủng khiếp mà bao nhiêu thế kỷ nay 
chưa ai thoát khỏi tử vong. Từ hôm nay nhân loại đã 
được trang bị một vũ khí để chống lại căn bệnh quái 
ác này. Ghúng ta phải biết ơn Pasteur - một con người 
luôn cố gắng vượt qua bệnh tật để đạt đến kết quả tốt 
đẹp này”. Đến cuối năm 1885, Pasteur được bầu làm 
Thư ký vĩnh viễn của Viện HLKH Pháp nhưng ông lại 
bị liệt nốt nửa người phải. Cũng trong năm này, ông 
tham gia vào thực nghiệm dùng loại vi khuẩn để tiêu 
diệt đàn thô sinh sản quá mức trong môi trường tự 
nhiên ở Australia. 


Năm 1888, Viện Pasteur được khánh thành ở Paris. 
Sau đó các Viện Pasteur lần lượt mọc lên ở rất nhiều 
quốc gia trên thế giới, trong đó có các Việt Nam và 
hàng chục triệu liều vacxin chống dại đã được sản xuất. 
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Vào lúc 4 giờ 50 ngày 28 tháng 9 năm 1895, Pas- 
teur qua đời sau một cơn ure huyết cấp tại Villeneuve- 
Étang. 

Ông đã là người suốt đời xây dựng cho một ngành 
khoa học non trẻ - Vi sinh vật học và trên mọi lĩnh 
vực - khoa học cơ bản, phục vụ y học, thú y học, nông 
nghiệp và công nghiệp thực phẩm. 0ó nhà khoa học 
đã nói: Hình như hễ Pasteur đụng vào bất cứ lĩnh vực 
khoa học nào thì từ lĩnh vực đó sẽ bật lên ngay những 
sáng tạo vĩ đại. 


©2233 sz~ xa 2). 


Những người kế tục sự nghiệp của ông ở Viện Pas- 
teur Paris đã đưa Vi sinh vật học trở thành chỗ dựa cơ 
bản cho ông nghệ sinh học - một trong hai lĩnh vực 
tiêu biểu (cùng với Vi điện tử) trở thành Làn sóng thứ 
năm trong lịch sử phát triển khoa học và công nghệ. 
Các nhà khoa hoc của Viện này đã thu được tới 5 giải 
thưởng Nobel - một thành tích ít có Viện nghiên cứu 
nào có được. Đó là Alphonse Laveran (1907), Elio 
Metchnikof (1908), dules Bordet (1919), Charles 
Nicolle (1928), Daniel Bovet (1957), André Lwoff, 
FranGois Jacob và Jacques Monod (1965). 


BÀI THƠ VUI: 


Vào nhóm Ha - lo - gen 
Thăm gia đình A7 

Cả nhà có hết thảy 

5 chị em thật xinh 


A-ta-tin vắng hình 

Còn 4 nàng công chúa 
Cô F-luor áo lục 

Ch-lo lại áo vàng 
B-rom thật nhẹ nhàng 
Khoác áo màu nâu đỏ 
I-od là em nhỏ 

Mặc áo màu tím than 


4 nàng tuổi mơ màng 
Nên suốt ngày ngóng đợi 
Trông nơi xa vời vợi 
Chàng hoàng tử ghé qua 


Rồi một ngày không xa 
Chàng họ Kim cũng tới 
F-luor mừng khấp khởi 
Hễ họ Kim em yêu 
Ch-lo đẹp mỹ miều 
Trừ anh Vàng, anh Bạch 
Còn họ Kim, em ưng 
B-rom cứ lừng khừng 
Anh ơi thêm tí nhiệt 
I-od chẳng chịu thiệt 
Đòi sính lễ thật cao 
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Xúc tác anh mang vào 
Em mới đồng ý nhé 
Chàng Hy-d-ro cũng ghé 
Xem mắt 4 nàng kiều 


F-luor quyết đánh liều 
Hẹn hò khi trời tối 

Ch-lo lại bối rối 

Đợi trời sáng nha anh 
B-rom nói thật nhanh 
Anh mang theo tí lửa 
I-od cứ lần nữa 

Trái - phải chọn bên nào 


Và anh Nước cũng vào 
Chào cả nhà A-7 

F-luor chối đây đẩy 

Gặp nước, thôi chả dám 


Đụng vào nổ cả đám 
Chàng nhìn sang Ch-lo 
Lòng rối như †ơ vò 

Lại nhìn B-rom đỏ 

2 nàng nói nho nhỏ 
Thuận - nghịch? Thôi cũng ưng 
Chỉ mong đứa con cưng 
Giúp nhà cửa sạch sẽ 
Vải vóc thêm mới mê 
Nước lại tìm l-od 

Tìm mãi chả thấy đâu 





(Hà Thị Nga - Sưu tầm) v 


Nàng ấy trốn thật lâu 
Không thèm ra chào khách 


Tưởng là đã hết cách 
Bỗng Tinh bột chạy vào 
Vội vàng xin ứng thí 
I-od chẳng để phí 

Chạy ào ra thật mau 
Anh em ta gặp nhau 
Hòa một màu xanh tím 
Nãy giờ xong việc chính 
Tuyển rể cho các nàng 
Các bạn nhớ Kí càng 
Cưới xong sinh âm một 
Lời hứa định đóng cột 
F-luor luôn là 0 

3 nàng kia chẳng lo 
Ô-Kê đều được hết. 


(Văn Hưởng - S iẩm) v 








ĐÁP ÁN Ô CHỮ KỲ TRƯỚC: Ở HIỀN GẶP LÀNH 
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œ Ô CHỮ KỲ NÀY 


1. Đây là phương pháp tinh chế chất lỏng. 

2. Tên một hệ có kích thước rất nhỏ bé. 

3. Tên loại hạt cơ bản cấu tạo nên vỏ nguyên tử 
hoặc tạo ra dòng điện trong kim loại. 


4. Tên loại liên kết cộng hóa trị mà cặp electron chỉ 
ra một nguyên tử cung cấp. 


9. Hiện tượng chuyển hóa trực tiếp một chất rắn 
thành chất khí (không qua thể lông). 


6. Tên loại liên kết trong phân tử chỉ có mặt ở hợp 
chất không no hay thơm. 


/. Kim loại càng kém hoạt động càng ... 
electron. 


nhường 


ö. Tên kim loại đa hóa trị có trong thành phần phân 
tử của thuốc tím. 


9. Tính từ chỉ sự sắp XỐp, sự liên kết rất khăng khít 
giữa nát nguyên tử hay ion trong phân tử hay trong 
tỉnh † 


10. 0xit kim loại này dùng làm chất xúc tác cho các 
phản ứng quang hóa học. 


11. Hàn the là hợp chất chứa kim loại này. 

12. Động tác cần thiết khi chuyển văn bản mà 
không bị lộ nội dung. 

13. Dung dịch nguyên tố này dùng làm thuốc thử 
nhận biết hồ tinh bột. 


















































Am. 
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GÂU k6 BỘ 
KHáM PHá HÓđ HỌC 


SÁW ÄUẤT YẤT LIỆU TƯỞNG TỰ CRAPHfA TỚI GIÁ THÁNH THÁP 


lai, có khá năng sẽ được Ứng dụng rộng rãi 

trong nhiều thiết bị điện tử. Với diện tích 
bề mặt lớn và độ dẫn điện cao, graphen là vật liệu 
lý tưởng để sử dụng làm điện cực trong các ắc quy 
và Siêu †ụ - những thiết bị lưu trữ năng lượng có khả 
năng cung cấp năng lượng nhanh với hiệu suất cao. 
Siêu tụ nạp và phóng điện nhanh hơn ắc quy vì 
chúng lưu trữ năng lượng ỡ dạng các điện tích di 
chuyển nhanh trên bề mặt điện cực. Hiện tại, các 
siêu tụ đang được sử dụng trong đèn chớp phóng 
điện nhanh và các hệ thống phanh cho xe buýt. 


G raphen là vật liệu nano độc đáo của tương 





Tuy các thiết bị thí nghiệm sử dụng điện cực 
bằng vật liệu graphen có khả năng lưu trữ nhiều 
năng lượng, nhưng các siêu tụ được sử dụng trên 
thực tế thường chỉ có các điện cực bằng carbon 
hoạt tính, vì chi phí sản xuất graphen rất cao so với 
carbon hoạt tính. 


Nay các nhà khoa học tại Đại học Tổng hợp Al- 
Derta (Mỹ) đã biểu thị quá trình với chỉ phí thấp để 
chuyển hóa phế thải nông nghiệp thành các vật 
liệu nano tương tự như graphen, có khá năng sử 
dụng trong các thiết bị lưu trữ năng lượng. 


Một phần mục đích ban đầu của chương trình 
nghiên cứu này là tìm cách sử dụng phế thải cây 
trồng làm nguyên liệu sản xuất các vật liệu trên 
quy mô thương mại. Các nhà nghiên cứu đã thử 
nghiệm chuyển hóa phế thải của cây gai dầu thành 
vật liệu nano carbon có tính chất tương tự như 
graphen nhưng với giá thành thấp hơn nhiều. Cây 
gai dầu thường bị lạm dụng để sản xuất cần sa, tuy 
nhiên người ta cũng trồng cây này để lấy sợi sản 
xuất các sản phẩm như dây thừng, quần áo, hoặc 





sản xuất dầu và chất dẻo. Gây gai dầu sử dụng cho 
các ứng dụng công nghiệp thường có hàm lượng 
thấp các chất có thể gây nghiện. Loại cây này mọc 
nhanh ở nhiều vùng khí hậu khác nhau mà không 
cần bón phân hoặc phun thuốc, vì vậy sản phẩm 
làm từ chúng tương đối rẻ. 


Các nhà khoa học tại Đại học Tổng hợp Alberfta 
đã tập trung nghiên cứu lớp vỏ của cây gai dầu, 
đây là thành phần mà thường. bị đốt hoặc vứt bỏ 
trong quá trình sản xuất các sản phẩm từ loại cây 
này. Theo các nhà nghiên cứu, vỏ cây gai dầu là 
một œomp0sil nano bao gồm các lớp lignin, hemix- 
eluloza và xenluloza dạng tinh thể. Nếu được xử lý 
thích hợp, lớp vỏ này sẽ tách thành các tấm nano 
tương tự như graphen. 


Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu quá trình xử lý 
bằng cách nung vỏ cây ở 18000 trong 24 giờ. Trong 
bước này, lignin và hemixenluloza bị phần hủy, còn 
xenluloza tinh thể bắt đầu bị carbon hóa. Sau đó, 
các nhà nghiên cứu sử dụng kali hydroxit để xử lý 
vật liệu đã carbon hóa và táng nhiệt độ lên 700- 
8000, khiến cho vật liệu này tróc thành các tấm 
nano với nhiều lỗ cỡ 2-5nm. Vật liệu mỏng và xốp 
này có thể tạo thành đường đi để các điện tích di 
chuyển vào và ra một cách nhanh chóng, đây là 
yếu tố quan trọng cho quá trình nạp điện và phóng 
điện của siêu tụ. 

Nhóm nghiên cứu đã chế tạo siêu tụ với các tấm 
nano như trên làm điện cực và chất lỏng ion làm 
chất điện ly. Kết quả thử nghiệm cho thấy, đặc 
điểm nổi bật của dụng cụ mới này là mật độ công 
suất tối đa rất cao - đây là thước đo công suất được 
tạo ra từ một đơn vị khối lượng của vật liệu. Ỡ 6000, 
vật liệu mới này tạo ra 49 kW/kg, trong khi đó car- 
bon hoạt tính được sử dụng làm điện cực chỉ tạo ra 
17 kWkqd. 


Các chuyên gia trong ngành cho răng vật liệu 
làm từ cây gai dầu là vật liệu thay thế rất có triển 
vọng đối với graphen. Tuy nhiên, việc tìm ra quy 
trình sản xuất có khả năng nâng cấp lên quy mô 
lớn sẽ là yếu tố quyết định nếu muốn đưa vật liệu 
mới này từ phòng thí nghiệm ra thị trường. 
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